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THÔNG TƯ
Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành 
hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường 
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày       tháng        năm 2019. 
Thông tư này thay thế mốt số nội dung của các Thông tư sau: Chương II Phần II Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; Điều 18 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 8/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường kể từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, CNTT.
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[bookmark: _Toc18672857]Chương I
[bookmark: _Toc18672858]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc18672859]Phạm vi điều chỉnh 
Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường quy định các bước thực hiện trong việc:
a) Xây dựng phần mềm quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường;
b) Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường;
c) Duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
[bookmark: _Toc18672860]Đối tượng áp dụng
Quy trình này áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các công việc về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.
[bookmark: _Toc18672861]Giải thích từ ngữ
Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm:
a) Xây dựng, nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường;
b) Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường;
c) Kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường;
d) Duy trì, vận hành các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
2. Phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường: Là phần mềm được phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa theo các yêu cầu riêng của các đơn vị nhằm ứng các nghiệp vụ về việc xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường.
3. Hệ thống phần cứng công nghệ thông tin là tập hợp hạ tầng phần cứng vật lý các thiết bị công nghệ thông tin bao gồm:
a) Hệ thống máy chủ
b) Hệ thống thiết bị mạng
c) Hệ thống thiết bị lưu trữ, sao lưu dữ liệu
d) Hệ thống cáp mạng
đ) Hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình
e) Hệ thống thoại IP
4. Phần mềm hệ thống là phần mềm quản lý điều hành thiết bị phần cứng công nghệ thông tin, các phần mềm phục vụ quản lý người dùng và quản lý các quá trình truy cập của người dùng  và các quá trình đòi hỏi cần quản lý trong quá trình khai thác, bao gồm:
a) Dịch vụ DNS, WINS, LDAP, Directory, Proxy, Cluster, DHCP, CA, Radius, NMS,... và tương đương
b) Phần mềm quản lý, giám sát mạng 
c) Phần mềm  dò quét lỗ hổng an ninh mạng, website
d) Phần mềm sao lưu, phục hồi
đ) Phần mềm giám sát mạng không dây
e) Phần mềm hỗ trợ người dùng
g) Phần mềm thu thập và phân tích logs
h) Phần mềm tường lửa, phòng chống tấn công mạng, QoS
i) Phần mềm cân bằng tải 
k) Phần mềm chống tấn công từ chối dịch vụ
l) Phần mềm quản lý máy chủ ảo hóa
m) Phần mềm mạng riêng ảo VPN
n)Phần mềm xử lý dữ liệu không gian (Arc GIS, MapInfo,…)
o) Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, Microsoft SQL Server,…)
q) Phần mềm nguồn mở.
[bookmark: _Toc18672862]Chương II
[bookmark: _Toc18672863]QUY TRÌNH XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc387749137][bookmark: _Toc216514295][bookmark: _Toc18672864]1. Sơ đồ quy trình xây dựng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 


[bookmark: _Toc18672865]2. Quy trình chi tiết xây dựng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 
[bookmark: _Toc18672866]2.1. Xác định yêu cầu
a) Các bước thực hiện
Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống.
· Thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức của đơn vị.
· Mô hình hóa chi tiết các quy trình, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị bằng ngôn ngữ UML.
Xác định các yêu cầu chức năng
· [bookmark: _Toc238559795][bookmark: _Toc239125728][bookmark: _Toc251759812]Xác định tên và mô tả từng chức năng.
· Xác định người sử dụng chức năng.
· Xác định các thông tin cần cập nhật, quản lý.
· Đưa ra hình vẽ minh họa giao diện (nếu có).
Đặc tả dữ liệu
· Xác định hiện trạng dữ liệu hiện có
· Đưa ra các yêu cầu quản lý dữ liệu
[bookmark: _Toc238559796][bookmark: _Toc239125729][bookmark: _Toc251759813]Xác định các yêu cầu khác
· [bookmark: _Toc238559798][bookmark: _Toc239125731][bookmark: _Toc251759815]Xác định yêu cầu về tính sử dụng.
· Xác định yêu cầu về tính ổn định.
· Xác định yêu cầu về tốc độ xử lý.
· Xác định yêu cầu về tính hỗ trợ.
· Xác định yêu cầu về công nghệ và các ràng buộc
· Xác định các yêu cầu về giao tiếp
· Xác định các yêu cầu khác (nếu có).
b) Sản phẩm
Tài liệu yêu cầu người dùng (URD - User Requirements Document - theo Mẫu XD.01).
[bookmark: _Toc387749143][bookmark: _Toc18672867]2.2. Phân tích và thiết kế
[bookmark: _Toc387749141]2.2.1.  Phân tích yêu cầu
a) Các bước thực hiện
Xác định lại các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
· Mô hình hóa lại các quy trình nghiệp vụ sẽ được tin học hóa
· Mô tả chi tiết các bước trong từng quy trình
Xác định danh sách chức năng hệ thống
· Liệt kê danh sách các chức năng của hệ thống
· Mô tả chi tiết từng chức năng, đưa ra các yêu cầu đối với từng chức năng (nếu có).
· Xác định các tác nhân của từng chức năng.
Xác định các yêu cầu về thông tin dữ liệu
· Xác định thông tin các đối tượng cần quản lý
· Xác định các mối quan hệ giữa các đối tượng quản lý
Xác định các yêu cầu về giao diện của phần mềm
· Xác định các giao diện người dùng
· Xác định các giao diện phần cứng
· Xác định các giao diện phần mềm
· Xác định các giao tiếp truyền thông
Xác định các yêu cầu phi chức năng của phần mềm
· Xác định các yêu cầu về hiệu năng
· Xác định các yêu cầu an toàn và bảo mật
· Xác định các yêu cầu về chất lượng
· Xác định các yêu cầu khác
b) Sản phẩm
Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS - Software Requirements Specification - Theo mẫu XD.02).
2.2.2. Thiết kế hệ thống
a) Các bước thực hiện
[bookmark: _Toc238559811][bookmark: _Toc239125744][bookmark: _Toc251759828]Thiết kế kiến trúc phần mềm.
[bookmark: _Toc238559812][bookmark: _Toc239125745][bookmark: _Toc251759829]Thiết kế biểu đồ THSD.
Thiết kế biểu đồ tuần tự (sequence diagram).
[bookmark: _Toc238559813][bookmark: _Toc239125746][bookmark: _Toc251759830]Thiết kế biểu đồ lớp (class).
[bookmark: _Toc238559814][bookmark: _Toc239125747][bookmark: _Toc251759831]Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (database)
[bookmark: _Toc238559815][bookmark: _Toc239125748][bookmark: _Toc251759832]Thiết kế giao diện phần mềm.
b) Sản phẩm
Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm (theo mẫu XD.03).
Báo cáo thuyết minh biểu đồ THSD (theo mẫu XD.04).
Báo cáo thuyết minh biểu đồ tuần tự (theo mẫu XD.05).
Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp (theo mẫu XD.06).
Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu (theo mẫu XD.07).
Báo cáo thiết kế giao diện phần mềm (theo mẫu XD.08).
[bookmark: _Toc387749144][bookmark: _Toc18672868]2.3. Lập trình
a) Các bước thực hiện
[bookmark: _Toc238559816][bookmark: _Toc239125749][bookmark: _Toc251759833]Viết mã nguồn.
[bookmark: _Toc238559817][bookmark: _Toc239125750][bookmark: _Toc251759834]Tích hợp mã nguồn.
b) Sản phẩm
Mã nguồn đã được tích hợp.
[bookmark: _Toc387749145][bookmark: _Toc18672869]2.4. Kiểm tra, kiểm thử
a) Các bước thực hiện
[bookmark: _Toc238559818][bookmark: _Toc239125751][bookmark: _Toc251759835]Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình (coding convention).
[bookmark: _Toc238559819][bookmark: _Toc239125752][bookmark: _Toc251759836]Kiểm tra mức thành phần. 
[bookmark: _Toc238559820][bookmark: _Toc239125753][bookmark: _Toc251759837]Kiểm tra mức hệ thống.
b) Sản phẩm
Báo cáo kiểm tra theo quy tắc lập trình (theo mẫu XD.09).
Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống (theo mẫu XD.10).
Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống (theo mẫu XD.11).
[bookmark: _Toc387749146][bookmark: _Toc18672870]2.5. Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm
a) Các bước thực hiện
[bookmark: _Toc251759838][bookmark: _Toc238559821][bookmark: _Toc239125754]Viết tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm.
Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm.
Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.
[bookmark: _Toc238559823][bookmark: _Toc239125756][bookmark: _Toc251759840]Đóng gói phần mềm.
b) Sản phẩm
Tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm
Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm.
Phần mềm đã được đóng gói hoàn chỉnh. 
[bookmark: _Toc387749147][bookmark: _Toc18672871]2.6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng
a) Các bước thực hiện
Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng.
Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm.
Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm
b) Sản phẩm
Biên bản bàn giao sản phẩm (theo mẫu XD.12).
[bookmark: _Toc387749148][bookmark: _Toc18672872]2.7. Bảo trì, bảo hành phần mềm
a) Các bước thực hiện
Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm.
Phát hành các bản vá lỗi.
Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu (khôi phục dữ liệu, tối ưu hóa,…).
b) Sản phẩm
Báo cáo bảo trì phần mềm (theo mẫu XD.13).
Bản vá lỗi phần mềm hoặc phần mềm đã được vá lỗi.
[bookmark: _Toc387749149][bookmark: _Toc18672873]2.8. Quản lý và cập nhật yêu cầu thay đổi
a) Các bước thực hiện
Ghi nhận yêu cầu thay đổi.
Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi.
b) Sản phẩm
Báo cáo yêu cầu thay đổi (theo mẫu XD.14).
Phần mềm đã được cập nhật.

Bảng danh mục các sản phẩm
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên mẫu biểu
	Dạng lưu trữ
	Mẫu

	1 
	Tài liệu yêu cầu người dùng (URD)
	XD.01
	Số và giấy
	


	2 
	Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS) 
	XD.02
	Số và giấy
	


	3 
	Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm 
	XD.03
	Số và giấy
	


	4 
	Báo cáo thuyết minh biểu đồ THSD
	XD.04
	Số và giấy
	


	5 
	Báo cáo thuyết minh biểu đồ tuần tự 
	XD.05
	Số và giấy
	


	6 
	Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp 
	XD.06
	Số và giấy
	


	7 
	Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu 
	XD.07
	Số và giấy
	


	8 
	Báo cáo thiết kế giao diện phần mềm.
	XD.08
	Số và giấy
	


	9 
	Báo cáo kiểm tra theo quy tắc lập trình 
	XD.09
	Số và giấy
	


	10 
	Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống 
	XD.10
	Số và giấy
	


	11 
	Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống 
	XD.11
	Số và giấy
	


	12 
	Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm
	
	Số và giấy
	

	13 
	Phần mềm đã được đóng gói hoàn chỉnh 
	
	Số
	

	14 
	Biên bản bàn giao sản phẩm 
	XD.12
	Số và giấy
	


	15 
	Báo cáo bảo trì phần mềm
	XD.13
	Số và giấy
	


	16 
	Báo cáo yêu cầu thay đổi
	XD.14
	Số và giấy
	



[bookmark: _Toc18672874]
Chương III
[bookmark: _Toc18672875]QUY TRÌNH DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN 
[bookmark: _Toc18672876]NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc18672877]MỤC I
[bookmark: _Toc366075510][bookmark: _Toc366076081][bookmark: _Toc366437839][bookmark: _Toc387749119][bookmark: _Toc370237433][bookmark: _Toc370245731][bookmark: _Toc370249284][bookmark: _Toc370216900][bookmark: _Toc370563430][bookmark: _Toc500389022][bookmark: _Toc18672878]QUY TRÌNH DUY TRÌ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc370216901][bookmark: _Toc370217394][bookmark: _Toc370237435][bookmark: _Toc370245733][bookmark: _Toc370248954][bookmark: _Toc370249286][bookmark: _Toc500389023][bookmark: _Toc18672879]1. Sơ đồ quy trình duy trì, vận hành phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 











[bookmark: _Toc500389024]



[image: ]
[bookmark: _Toc18672880]2. Quy trình chi tiết duy trì, vận hành phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 
[bookmark: _Toc18672881][bookmark: _Toc500389027]2.1. Kiểm tra, giám sát 
a) Các bước thực hiện 
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống;
Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống;
Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống;
Kiểm tra, giám sát các  dịch vụ của hệ thống;
Kiểm tra, theo dõi hiện trạng hệ thống, sao lưu.
b) Sản phẩm
Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo Mẫu VH.01). 
[bookmark: _Toc18672882]2.2. Ghi nhận sự cố
a) Các bước thực hiện 
Ghi nhận sự cố (trong trường hợp yêu cầu mở rộng chức năng)
Xác minh sự cố.
Cập nhật danh mục sự cố.
a) Sản phẩm
Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo Mẫu VH.01). 
Danh mục sự cố (theo Mẫu VH.02). 
[bookmark: _Toc18672883]2.3. Phân tích sự cố
a) Các bước thực hiện 
Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố.
Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố.	
Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.
b) Sản phẩm
Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố (theo Mẫu VH.03). 
[bookmark: _Toc500389028][bookmark: _Toc18672884]2.4. Khắc phục sự cố
a) Các bước thực hiện 
Nghiên cứu giải pháp được đề xuất.
Thực hiện giải pháp khắc phục.	
Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục.
Cập nhật danh mục sự cố. 
b) Sản phẩm
Báo cáo khắc phục sự cố (theo Mẫu VH.04).
Danh mục sự cố (theo Mẫu VH.02).  
[bookmark: _Toc6411626][bookmark: _Toc18672885]2.5. Báo cáo thống kê, nhật ký
a) Các bước thực hiện
Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống.
b) Sản phẩm
[bookmark: _Hlk9850626]Báo cáo duy trì, vận hành (theo Mẫu VH.05). Báo cáo này là căn cứ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ nâng cấp, mở rộng phần mềm.
[bookmark: _Toc500389030][bookmark: _Toc18672886]2.6. Sao lưu, phục hồi hệ thống 
a) Các bước thực hiện 	
Thực hiện sao lưu hệ thống theo định kỳ, đột xuất, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sao lưu. Cập nhật nhật ký.
Thực hiện phục hồi hệ thống khi có yêu cầu (theo Mẫu VH.06).
b) Sản phẩm
Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo Mẫu VH.01). 
Báo cáo phục hồi hệ thống (theo Mẫu VH.06). 
[bookmark: _Toc500389031][bookmark: _Toc18672887]2.7. Cài đặt bản vá lỗi 
a) Các bước thực hiện 	
Kiểm tra các bản nâng cấp, vá lỗi của hệ thống.
Thực hiện nâng cấp, cập nhật vá lỗi hệ thống. 
b) Sản phẩm
Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo Mẫu VH.01). 
Báo cáo nâng cấp hệ thống (theo Mẫu VH.07). 
[bookmark: _Toc18672888]2.8. Hỗ trợ người dùng
a) Các bước thực hiện
Tiếp nhận yêu cầu người dùng (trực tiếp, điện thoại, email)
Hỗ trợ trong việc cài đặt phần mềm
Xử lý yêu cầu người dùng
Ghi nhận kết quả xử lý
b) Sản phẩm
Nhật ký hỗ trợ người dùng (theo VH.08)   

[bookmark: _Toc251759807][bookmark: _Toc251762969][bookmark: _Toc251763007][bookmark: _Toc223756200][bookmark: _Toc251574389][bookmark: _Toc251759259][bookmark: _Toc366075524][bookmark: _Toc366076095][bookmark: _Toc366437855][bookmark: _Toc370216928][bookmark: _Toc370237462][bookmark: _Toc370245760][bookmark: _Toc370249313][bookmark: _Toc370563447][bookmark: _Toc387749136][bookmark: _Toc500389032][bookmark: _Toc18672889]MỤC II
[bookmark: _Toc18672890]QUY TRÌNH DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN CỨNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
[bookmark: _Toc370216929][bookmark: _Toc370217422][bookmark: _Toc370237463][bookmark: _Toc370245761][bookmark: _Toc370248982][bookmark: _Toc370249314][bookmark: _Toc18672891][bookmark: _Toc500389033][bookmark: _Toc251574391][bookmark: _Toc251759261][bookmark: _Toc251759808][bookmark: _Toc251762970][bookmark: _Toc251763008]1. Sơ đồ quy trình duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin


[bookmark: _Toc252197663][bookmark: _Toc252435491][bookmark: _Toc252437272][bookmark: _Toc252438007][bookmark: _Toc252438497][bookmark: _Toc252439724][bookmark: _Toc252440300][bookmark: _Toc252440333][bookmark: _Toc252440365][bookmark: _Toc252463562][bookmark: _Toc252197664][bookmark: _Toc252435492][bookmark: _Toc252437273][bookmark: _Toc252438008][bookmark: _Toc252438498][bookmark: _Toc252439725][bookmark: _Toc252440301][bookmark: _Toc252440334][bookmark: _Toc252440366][bookmark: _Toc252463563][bookmark: _Toc252197665][bookmark: _Toc252435493][bookmark: _Toc252437274][bookmark: _Toc252438009][bookmark: _Toc252438499][bookmark: _Toc252439726][bookmark: _Toc252440302][bookmark: _Toc252440335][bookmark: _Toc252440367][bookmark: _Toc252463564][bookmark: _Toc251574392][bookmark: _Toc251759262][bookmark: _Toc251759809][bookmark: _Toc251762971][bookmark: _Toc251763009][bookmark: _Toc500389034][bookmark: _Toc18672892]2. Quy trình chi tiết duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin
[bookmark: _Toc18672893]2.1. Kiểm tra, giám sát 
a) Các bước thực hiện 
Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống.
Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.
Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống.
b) Sản phẩm
Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo mẫu VH.01).    
[bookmark: _Toc500389036][bookmark: _Toc18672894]2.2. Ghi nhận sự cố
a) Các bước thực hiện 
Ghi nhận sự cố.	
Xác minh sự cố.
Cập nhật danh mục sự cố.
b) Sản phẩm
Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo mẫu VH.01).  
Danh mục sự cố (theo mẫu VH.02).   
[bookmark: _Toc500389037][bookmark: _Toc18672895]2.3. Phân tích sự cố
a) Các bước thực hiện 
Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố.
Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố.	
Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.
b) Sản phẩm
Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố (theo mẫu VH.03).  
[bookmark: _Toc500389038][bookmark: _Toc18672896]2.4. Khắc phục sự cố
a) Các bước thực hiện 
Nghiên cứu giải pháp được đề xuất.
Thực hiện giải pháp khắc phục.	
Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục.
Cập nhật danh mục sự cố. 
b) Sản phẩm
Báo cáo khắc phục sự cố (theo mẫu VH.04).  
[bookmark: _Toc6411637][bookmark: _Toc18672897]2.5. Báo cáo thống kê, nhật ký
a) Các bước thực hiện 
Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống.
b) Sản phẩm
Báo cáo duy trì vận hành (theo mẫu VH.05).  
[bookmark: _Toc500389040][bookmark: _Toc18672898]2.6. Bảo dưỡng hệ thống
a) Các bước thực hiện:
Lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các bộ phân liên quan về lịch bảo dưỡng định kỳ;
[bookmark: _Toc499565445]Vệ sinh các thiết bị;
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị;
Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát của hệ thống;
Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo;
Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị;
Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ;
Kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo dưỡng tiếp theo;
Thay thế/sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo dưỡng.
b) Sản phẩm
Nhật ký bảo dưỡng, thay thế (theo mẫu VH.09).  
Báo cáo bảo dưỡng, thay thế (theo mẫu VH.10).    
[bookmark: _Toc500389041][bookmark: _Toc18672899]2.7. Cập nhật firmware
a) Các bước thực hiện:
Lập kế hoạch cập nhật, thông báo đến các bộ phận liên quan
Thực hiện sao lưu dữ liệu
Kiểm tra các phiên bản firmware của hệ thống
Thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống
Kiểm tra vận hành thử sau nâng cấp
b) Sản phẩm
[bookmark: _Toc500389042]Báo cáo nâng cấp (theo mẫu VH.07).







[bookmark: _Toc18672900]MỤC III
[bookmark: _Toc18672901]QUY TRÌNH DUY TRÌ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM HỆ THỐNG
[bookmark: _Toc18672902][bookmark: _Toc500389043]1. Sơ đồ quy trình duy trì, vận hành phần mềm hệ thống 


[bookmark: _Toc500389044][bookmark: _Toc18672903]2. Quy trình chi tiết duy trì, vận hành phần mềm hệ thống
[bookmark: _Toc18672904]2.1. Kiểm tra, giám sát hệ thống
a) Các bước thực hiện 
Kiểm tra các cổng kết nối của phần mềm, dịch vụ
Kiểm tra các service của phần mềm, dịch vụ trên hệ điều hành máy chủ dịch vụ.
Kiểm tra các tính năng của phần mềm, dịch vụ
Kiểm tra nhật ký logs hoạt động của phần mềm, dịch vụ
b) Sản phẩm
Nhật ký duy trì vận hành (theo mẫu VH.01).  
[bookmark: _Toc500389046][bookmark: _Toc18672905]2.2. Ghi nhận sự cố
a) Các bước thực hiện 
Ghi nhận sự cố.	
Xác minh sự cố.
Cập nhật danh mục sự cố.
b) Sản phẩm
Danh mục sự cố (theo mẫu VH.02). 
[bookmark: _Toc500389047][bookmark: _Toc18672906]2.3. Phân tích sự cố
a) Các bước thực hiện 
Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố.
Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố.	
Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.
b) Sản phẩm
Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố (theo mẫu VH.03).  
[bookmark: _Toc500389048][bookmark: _Toc18672907]2.4. Khắc phục sự cố
a) Các bước thực hiện 
Nghiên cứu giải pháp được đề xuất.
Thực hiện giải pháp khắc phục.	
Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục.
Cập nhật danh mục sự cố. 
b) Sản phẩm
Báo cáo khắc phục sự cố (theo mẫu VH.04). 
[bookmark: _Toc6411647][bookmark: _Toc18672908]2.5. Báo cáo duy trì, vận hành (theo sơ đồ quy trình là Báo cáo thống kê, nhật ký)
a) Các bước thực hiện 
Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành phần mềm hệ thống.
b) Sản phẩm
Báo cáo duy trì vận hành (theo mẫu VH.05).   
[bookmark: _Toc500389050][bookmark: _Toc18672909][bookmark: _Toc500389051]2.6. Cập nhật
a) Các bước thực hiện:
Lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phân liên quan
Thực hiện sao lưu các dữ liệu cần thiết
Tiền hành cập nhật dịch vụ
Kiểm tra vận hành sau cập nhật
b) Sản phẩm
Báo cáo nâng cấp hệ thống (theo mẫu VH.11).
[bookmark: _Toc18672910]2.7. Sao lưu 
a) Các bước thực hiện:
Lập kế hoạch phương án sao lưu
Kiểm tra, xác định các nội dung cần sao lưu
Thực hiện sao lưu
Kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đủ của các bản sao lưu
b) Sản phẩm
Báo cáo sao lưu (theo mẫu VH.12).  
[bookmark: _Toc18672911][bookmark: _Toc500389052]2.8. Phục hồi 
a) Các bước thực hiện:
Lập kế hoạch phương án phục hồi khôi phục dữ liệu
Kiểm tra hệ thống 
Thực hiện phục hồi
Kiểm tra hoạt động của dịch vụ sau khi thực hiện phục hồi
b) Sản phẩm
Báo cáo phục hồi hệ thống (theo mẫu VH.06). 	
[bookmark: _Toc500389053][bookmark: _Toc18672912]2.9. Quản lý thông tin, cấu hình 
a) Các bước thực hiện:
Lập kế hoạch thực hiện
Thực hiện cấu hình, thay đổi, cập nhật dữ liệu 
Kiểm tra hoạt động phần mềm sau cấu hình, thay đổi
b) Sản phẩm
Nhật ký quản lý thông tin cấu hình  (theo mẫu VH.12).   
Bảng danh mục các sản phẩm
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên mẫu biểu
	Dạng lưu trữ
	Mẫu

	1 
	Nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	VH.01
	Số và giấy
	


	2 
	Danh mục sự cố
	VH.02
	Số và giấy
	


	3 
	Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	VH.03
	Số và giấy
	


	4 
	Báo cáo khắc phục sự cố
	VH.04
	Số và giấy
	


	5 
	Báo cáo duy trì, vận hành
	VH.05
	Số và giấy
	


	6 
	Báo cáo phục hồi hệ thống 
	VH.06
	Số và giấy
	


	7 
	Báo cáo nâng cấp hệ thống  
	VH.07
	Số và giấy
	


	8 
	Nhật ký hỗ trợ người dùng  
	VH.08
	Số và giấy
	


	9 
	Nhật ký bảo dưỡng, thay thế 
	VH.09
	Số và giấy
	


	10 
	Báo cáo bảo dưỡng, thay thế
	VH.10
	Số và giấy
	


	11 
	Báo cáo sao lưu 
	VH.11
	Số và giấy
	


	12 
	Nhật ký quản lý thông tin, cấu hình
	VH.12
	Số và giấy
	



[bookmark: _Toc18672913]
Chương IV
[bookmark: _Toc18672914]QUY TRÌNH KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc18672915]MỤC I
[bookmark: _Toc18672916]QUY TRÌNH KIỂM TRA, NGHIỆM THU PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc18672917]1. Sơ đồ quy trình kiểm tra, nghiệm thu phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 
[image: ]




















[bookmark: _Toc18672918]2. Quy trình chi tiết kiểm tra, nghiệm thu phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 
[bookmark: _Toc396829068][bookmark: _Toc251763014][bookmark: _Toc396829071][bookmark: _Toc394940116][bookmark: _Toc394940206][bookmark: _Toc394940272][bookmark: _Toc18672919]2.1. Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm
a) Các bước thực hiện:
Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt;
Lập biên bản bàn giao sản phẩm;
Kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công.
b) Sản phẩm:
Biên bản bàn giao tài liệu, sản phẩm (Mẫu KT.06);  
Phiếu ý kiến kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công (Mẫu KT.01).
[bookmark: _Toc396829072][bookmark: _Toc394940117][bookmark: _Toc394940207][bookmark: _Toc394940273][bookmark: _Toc18672920]2.2. Kiểm tra Xác định yêu cầu phần mềm
a) Các bước thực hiện:
Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước “Xác định yêu cầu” tại Quy trình phát triển phần mềm
Kiểm tra quy trình nghiệp vụ
· Mô hình nghiệp vụ
· Mô tả quy trình nghiệp vụ
Kiểm tra yêu cầu chức năng của người dùng
b) Sản phẩm:
Phiếu ý kiến kiểm tra xác định yêu cầu phần mềm (Mẫu KT.02).   
[bookmark: _Toc251763016][bookmark: _Toc396829073][bookmark: _Toc394940118][bookmark: _Toc394940208][bookmark: _Toc394940274][bookmark: _Toc394940120][bookmark: _Toc394940210][bookmark: _Toc394940276][bookmark: _Toc18672921]2.3. Kiểm tra phân tích, thiết kế phần mềm
a) Các bước thực hiện:
Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước “Phân tích, thiết kế phần mềm” tại Quy trình phát triển phần mềm bao gồm:
[bookmark: _Toc238559822][bookmark: _Toc239125755][bookmark: _Toc251759839]Kiểm tra quy trình nghiệp vụ được tin học hóa (chưa thấy nêu trong Mẫu P2.1)
Kiểm tra danh sách chức năng hệ thống
Kiểm tra danh sách đối tượng quản lý và thông tin chi tiết
Kiến trúc phần mềm (so với kiến trúc tổng thể của hệ thống đã được phê duyệt);
Kiểm tra thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng;
Kiểm tra thuyết minh biểu đồ tuần tự
Kiểm tra thuyết minh biểu đồ lớp:
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Kiểm tra thiết kế mô hình dữ liệu.
Kiểm tra thiết kế giao diện của phần mềm.
b) Sản phẩm
Phiếu ý kiến kiểm tra phân tích, thiết kế phần mềm (Mẫu KT.03). 
[bookmark: _Toc396829075][bookmark: _Toc18672922]2.4. Kiểm tra chức năng phần mềm
a) Các bước thực hiện:
Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước “Kiểm tra, kiểm thử” tại Quy trình phát triển phần mềm bao gồm:
· Kiểm tra sản phẩm Báo cáo về quy tắc lập trình;
· Kiểm tra Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống;
· Kiểm tra Báo cáo toàn bộ hệ thống;
· Kiểm tra các chức năng phần mềm.
b) Sản phẩm:
Phiếu ý kiến kiểm tra chất lượng phần mềm (Mẫu KT.04); 
[bookmark: _Toc252197676][bookmark: _Toc252435504][bookmark: _Toc252437285][bookmark: _Toc252438020][bookmark: _Toc252438510][bookmark: _Toc252439737][bookmark: _Toc252440313][bookmark: _Toc252440346][bookmark: _Toc252440378][bookmark: _Toc252463575][bookmark: _Toc396829076][bookmark: _Toc394940121][bookmark: _Toc394940211][bookmark: _Toc394940277][bookmark: _Toc18672923]2.5. Kiểm tra bộ cài đặt, tài liệu hướng dẫn vận hành, sử dụng phần mềm
a) Các bước thực hiện:
Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước “Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng” tại quy trình phát triển phần mềm bao gồm:
· Bộ cài đặt ứng dụng: Vận hành trên các môi trường và các điều kiện triển khai thực tế theo phê duyệt.
· Hướng dẫn cài đặt, sử dụng.
b) Sản phẩm:
Phiếu ý kiến kiểm tra triển khai phần mềm ứng dụng (Mẫu KT.05). 
[bookmark: _Toc18672924]2.6. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu:
a) Các bước thực hiện: 
Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công;
Tổng hợp các ý kiến kiểm tra;
Lập hồ sơ nghiệm thu dự án.
b) Sản phẩm: 
Biên bản kiểm tra, nghiệm thu theo Mẫu KT.15, kèm các Phiếu ghi ý kiến kiểm tra;
Biên bản xác nhận sửa chữa sau khi kiểm tra giữa đơn vị kiểm tra với đơn vị thi công theo Mẫu KT.16;
Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng theo Mẫu KT.17;
Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án theo Mẫu KT.18;
Các văn bản liên quan khác.
[bookmark: _Toc18672925]MỤC II
[bookmark: _Toc18672926]QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc18672927]1. Sơ đồ quy trình kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường
[image: 111]












[bookmark: _Toc18672928]2. Quy trình chi tiết kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 
[bookmark: _Toc18672929]2.1. Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm
a) Các bước thực hiện
Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt;
Lập biên bản bàn giao sản phẩm;
Kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công.
b) Sản phẩm
Nhận hồ sơ của đơn vị thi công (do đơn vị thi công giao nộp);
Biên bản bàn giao tài liệu, sản phẩm (theo mẫu KT.06); 
Phiếu ý kiến kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công (theo mẫu KT.01).  
[bookmark: _Toc18672930]2.2. Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường
2.2.1. Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống
a) Các bước thực hiện
Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống.
b) Sản phẩm
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả kiểm tra giám sát HTPMCSDL (theo mẫu KT.07).  
2.2.2. Kiểm tra việc ghi nhận sự cố
a) Các bước thực hiện
Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống;
Kiểm tra danh mục sự cố.
b) Sản phẩm
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả kiểm tra giám sát HTPMCSDL (theo mẫu KT.07). 
2.2.3. Kiểm tra việc phân tích sự cố
a) Các bước thực hiện
Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.
b) Sản phẩm:
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả kiểm tra giám sát HTPMCSDL (theo mẫu KT.07).  
2.2.4. Kiểm tra việc khắc phục sự cố
a) Các bước thực hiện:
Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố;
Kiểm tra danh mục sự cố.
b) Sản phẩm:
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả kiểm tra giám sát HTPMCSDL (theo mẫu KT.07). 
[bookmark: _Toc6411627]2.2.5. Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống
a) Các bước thực hiện:
Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống;
Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống.
b) Sản phẩm
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả sao lưu phục hồi hệ thống (KT.08). 
2.2.6. Kiểm tra việc cài đặt bản vá lỗi
a) Các bước thực hiện
Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống;
Kiểm tra báo cáo nâng cấp hệ thống.
b) Sản phẩm
Phiếu ý kiến kiểm tra cài đặt bản vá lỗi (Mẫu KT.09). 
2.2.7. Kiểm tra việc hỗ trợ người dùng
a) Các bước thực hiện
Kiểm tra nhật ký hỗ trợ người dùng.
b) Sản phẩm
Phiếu ý kiến kiểm tra hỗ trợ người dùng (theo mẫu KT.10)   
[bookmark: _Toc18672931]2.3. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu
a) Các bước thực hiện
Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công;
Tổng hợp các ý kiến kiểm tra;
Lập hồ sơ nghiệm thu dự án.
b) Sản phẩm
Biên bản kiểm tra, nghiệm thu theo Mẫu KT.15, kèm các Phiếu ghi ý kiến kiểm tra;
Biên bản xác nhận sửa chữa sau khi kiểm tra giữa đơn vị kiểm tra với đơn vị thi công theo Mẫu KT.16;
Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng theo Mẫu KT.17;
Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án theo Mẫu Mẫu KT.158(nếu có)
Các văn bản liên quan khác.
[bookmark: _Toc18672932]
MỤC III
[bookmark: _Toc18672933]QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN CỨNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
[bookmark: _Toc18672934][bookmark: _Toc6411631]1. Sơ đồ quy trình kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin
[image: 222]












[bookmark: _Toc18672935]2. Quy trình chi tiết kiểm tra việc kiểm tra duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin
[bookmark: _Toc18672936]2.1. Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm
Thực hiện hiện như mục 2.1, Mục II, chương III.
[bookmark: _Toc500389035][bookmark: _Toc6411633][bookmark: _Toc18672937]2.2. Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin
2.2.1. Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống
[bookmark: _Toc6411634]Thực hiện hiện như mục 2.2.1, Mục II, chương IV. 
2.2.2. Kiểm tra việc ghi nhận sự cố
Thực hiện hiện như mục 2.2.2, Mục II, chương IV. 
[bookmark: _Toc6411635]2.2.3. Kiểm tra việc phân tích sự cố
Thực hiện hiện như mục 2.2.3, Mục II, chương IV. 
[bookmark: _Toc6411636]2.2.4. Kiểm tra việc khắc phục sự cố
Thực hiện hiện như mục 2.2.4, Mục II, chương IV. 
2.2.5. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống
a) Các bước thực hiện:
Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế;
Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế.
b) Sản phẩm:
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả duy trì vận hành, bảo dưỡng hệ thống phần cứng (theo Mẫu KT.11). 
[bookmark: _Toc6411639]2.2.6. Kiểm tra việc cập nhật firmware
a) Các bước thực hiện:
Kiểm tra báo cáo cập nhật.
b) Sản phẩm:
Phiếu ý kiến kiểm tra nâng cấp Firmware hệ thống phần cứng (Mẫu KT.12). 
[bookmark: _Toc18672938]2.3. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu
Thực hiện hiện như mục 2.1, Mục II, chương IV về tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm. 
[bookmark: _Toc18672939]MỤC IV
[bookmark: _Toc18672940]QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC DUY TRÌ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM HỆ THỐNG
[bookmark: _Toc18672941][image: 333]1. Sơ đồ quy trình kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần mềm hệ thống












[bookmark: _Toc18672942]2. Quy trình chi tiết các bước kiểm tra việc duy trì, vận hành phần mềm hệ thống
[bookmark: _Toc18672943]2.1.Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm
Thực hiện hiện như mục 2.1, Mục II, chương IV về tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm. 
[bookmark: _Toc18672944]2.2. Kiểm tra các sản phẩm duy trì vận hành phần mềm hệ thống
2.2.1. Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống
Thực hiện hiện như mục 2.2.1, Mục II, chương IV. 
2.2.2. Kiểm tra việc ghi nhận sự cố
Thực hiện hiện như mục 2.2.2, Mục II, chương IV.  
2.2.3. Kiểm tra việc phân tích sự cố
Thực hiện hiện như mục 2.2.3, Mục II, chương IV.  
2.2.4. Kiểm tra việc khắc phục sự cố
Thực hiện hiện như mục 2.2.4, Mục II, chương IV.  
2.2.5. Kiểm tra việc cập nhật phần mềm
a) Các bước thực hiện:
Kiểm tra báo cáo cập nhật.
b) Sản phẩm:
Phiếu ý kiến kiểm tra cập nhật phần mềm (theo Mẫu KT.13).  
2.2.6. Kiểm tra việc sao lưu, phục hồi
a) Các bước thực hiện:
Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống;
Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống.
b) Sản phẩm:
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả sao lưu phục hồi hệ thống (theo Mẫu KT.08).  
2.2.7. Kiểm tra việc quản lý thông tin cấu hình
a) Các bước thực hiện:
Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin.
b) Sản phẩm:
Phiếu ý kiến kiểm tra thông tin cấu hình (theo Mẫu KT.14).
[bookmark: _Toc18672945]2.3. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu
Thực hiện hiện như mục 2.1, Mục II, chương IV về tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm. 
Bảng danh mục các sản phẩm
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên mẫu biểu
	Dạng lưu trữ
	Mẫu

	1 
	Phiếu ý kiến kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu của đơn vị thi công
	KT.01
	Số và giấy
	


	2 
	 Phiếu ý kiến kiểm tra xác định yêu cầu phần mềm 
	KT.02
	Số và giấy
	


	3 
	Phiếu ý kiến kiểm tra phân tích, thiết kế phần mềm 
	KT.03
	Số và giấy
	


	4 
	Phiếu ý kiến kiểm tra chất lượng phần mềm 
	KT.04
	Số và giấy
	


	5 
	Phiếu ý kiến kiểm tra triển khai phần mềm ứng dụng 
	KT.05
	Số và giấy
	


	6 
	Biên bản bàn giao tài liệu, sản phẩm 
	KT.06
	Số và giấy
	


	7 
	Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả kiểm tra giám sát HTPMCSDL
	KT.07
	Số và giấy
	


	8 
	Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả sao lưu phục hồi hệ thống 
	KT.08
	Số và giấy
	


	9 
	Phiếu ý kiến kiểm tra cài đặt bản vá lỗi 
	KT.09
	Số và giấy
	


	10 
	Phiếu ý kiến kiểm tra hỗ trợ người dùng 
	KT.10
	Số và giấy
	


	11 
	Phiếu kết quả duy trì vận hành, bảo dưỡng hệ thống phần cứng
	KT.11
	Số và giấy
	


	12 
	Phiếu ý kiến kiểm tra nâng cấp Firmware hệ thống phần cứng 
	KT.12
	Số và giấy
	


	13 
	Phiếu ý kiến kiểm tra cập nhật phần mềm 
	KT.13
	Số và giấy
	


	14 
	Phiếu ý kiến kiểm tra thông tin cấu hình 
	KT.14
	Số và giấy
	


	15 
	Biên bản kiểm tra, nghiệm thu
	KT.15
	Số và giấy
	


	16 
	Biên bản xác nhận sửa chữa sau khi kiểm tra giữa đơn vị kiểm tra với đơn vị thi công theo
	KT.16
	Số và giấy
	


	17 
	Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng
	KT.17
	Số và giấy
	


	18 
	Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án 
	KT.18
	Số và giấy
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Thông tin cấu hình



Dự án: [tên dự án]

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)



Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra:[Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

Yêu cầu: Kiểm tra, đánh giá về nội dung, chất lượng, số lượng chi tiết cụ thể về bước kiểm tra quản lý cấu hình hệ thống công nghệ thông tin. 

2.1. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu:

		TT

		Kiểm tra nội dung 

		Ý kiến đánh giá

		Ghi chú



		I

		Quản lý cấu hình

		

		



		1

		Nhật ký quản lý cấu hình

		

		







3. Kết luận

[Đạt, không đạt, hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

[Miêu tả chi tiết các hạng mục không đạt, phải chỉnh sửa…]



		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu 3.10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 .............., ngày      tháng    năm 20..... 



BIÊN BẢN KIỂM TRA, NGHIỆM THU

Số: ....

Dự án: [tên dự án]

Hạng mục, sản phẩm: [tên hạng mục, sản phẩm] (nếu có)

Căn cứ [Văn bản giao nhiệm vụ] [hoặc hợp đồng kinh tế số …] với [tên đơn vị thi công] về việc thực hiện thi công dự án [tên dự án]; 

Căn cứ [Văn bản giao nhiệm vụ] [hoặc hợp đồng kinh tế số …] về việc thực hiện kiểm tra, nghiệm thu dự án [tên dự án];

Căn cứ Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công] và kết quả kiểm tra của đơn vị kiểm tra [tên đơn vị kiểm tra],

Hôm nay, ngày        tháng       năm     , tại … , chúng tôi gồm:

Bên kiểm tra: [tên đơn vị kiểm tra, nghiệm thu]

Địa chỉ: 

Điện thoại: 						Fax: 

Đại diện: [họ và tên người đại diện]		Chức vụ: 

Cán bộ kỹ thuật: [họ và tên cán bộ kỹ thuật]

Bên được kiểm tra: [tên đơn vị thi công]

Địa chỉ: 

Điện thoại: 						Fax: 

Đại diện: [họ và tên người đại diện]		Chức vụ: 

Cán bộ kỹ thuật: [họ và tên cán bộ kỹ thuật]

Hai bên cùng thống nhất lập Biên bản kiểm tra chất lượng như sau:

1. Đã kiểm tra những công việc sau: (Nêu rõ khối lượng, phạm vi công việc và phương pháp mà người kiểm tra đã thực hiện và tổng hợp các phiếu ghi ý kiến kiểm tra và các kết luận)



		STT

		Hạng mục, sản phẩm

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Chất lượng (Đạt/Không đạt)



		

		

		

		Được phê duyệt

		Thi công

		Kiểm tra, nghiệm thu

		



		I

		[Hạng mục I]

		

		

		

		

		



		1

		[Sản phẩm  1]

		

		

		

		

		



		2

		..

		

		

		

		

		





2. Ý kiến của người kiểm tra: (yêu cầu về hoàn thiện hạng mục, sản phẩm của đơn vị thi công và ý kiến, đề xuất đối với chủ đầu tư)

3. Ý kiến người được kiểm tra: (ý kiến giải trình, cam kết .. của đơn vị được kiểm tra)

Biên bản kèm theo Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, lập thành (số lượng biên bản có thể thay đổi) bản, có giá trị như nhau để lập hồ sơ nghiệm thu và lưu.

		Cán bộ kỹ thuật kiểm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên)

		Cán bộ kỹ thuật được kiểm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		



		



		ĐỊA DIỆN ĐƠN VỊ 

KIỂM TRA

(Ký, họ tên và đóng dấu)

		ĐỊA DIỆN ĐƠN VỊ 

THI CÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu)
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Mẫu 3.11

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







.............., ngày...... tháng..... năm 20.…



BIÊN BẢN XÁC NHẬN SỬA CHỮA  

Số:....

Dự án: [tên dự án]

Hạng mục, sản phẩm: [tên hạng mục, sản phẩm] (nếu có)



Căn cứ ý kiến kiểm tra tại Biên bản kiểm tra chất lượng [số:.... ngày .. tháng.. năm 201..] giữa hai đơn vị và kết quả sửa chữa của đơn vị thi công [tên đơn vị thi công], hôm nay, ngày        tháng       năm     , tại … , chúng tôi gồm:

Bên kiểm tra: [tên đơn vị kiểm tra, nghiệm thu]

Địa chỉ: 

Điện thoại: 						Fax: 

Đại diện: [họ và tên người đại diện]		Chức vụ: 

Cán bộ kỹ thuật: [họ và tên cán bộ kỹ thuật]

Bên được kiểm tra: [tên đơn vị thi công]

Địa chỉ: 

Điện thoại: 						Fax: 

Đại diện: [họ và tên người đại diện]		Chức vụ: 

Cán bộ kỹ thuật: [họ và tên cán bộ kỹ thuật]

Hai bên cùng thống nhất lập Biên bản xác nhận sửa chữa như sau:

1. Đơn vị thi công đã sửa chữa các nội dung: 

(nêu rõ các nội dung đơn vị thi công đã sửa chữa, hoàn thiện triệt để) 

2. Xác nhận của đơn vị kiểm tra: 

[tên đơn vị kiểm tra] đã kiểm tra và xác nhận đơn vị thi công đã sửa chữa triệt để theo các ý kiến kiểm tra chất lượng.

3. Kết luận:

(Chất lượng sản phẩm hạng mục, sản phẩm công việc đạt/chưa đạt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và dự toán đã phê duyệt.)

Biên bản xác nhận sửa chữa lập thành (số lượng biên bản có thể thay đổi) bản, có giá trị như nhau để lập hồ sơ nghiệm thu và lưu.

		Cán bộ kỹ thuật kiểm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên)

		Cán bộ kỹ thuật được kiểm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		

		



		ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

KIỂM TRA

(Ký, họ tên và đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

THI CÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu)
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Mẫu 3.14

		[TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN]

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		[ĐƠN VỊ KIỂM TRA]

Số:.............

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



.............., ngày...... tháng..... năm 20.…





BÁO CÁO

KIỂM TRA, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG

Dự án: [tên dự án]

Hạng mục, sản phẩm: [tên hạng mục, sản phẩm]

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Đơn vị thi công:

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……. đến tháng … năm …….

3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:

4. Khối lượng đã thi công:

5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: (nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công)

6. Tổ chức thực hiện:

II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG

1. Cấp tổ sản xuất:

2. Cấp đơn vị thi công:

3. Việc lập hồ sơ nghiệm thu:

4. Nhận xét, đánh giá chung:

III. TÌNH HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TRA

1. Cơ sở pháp lý để thực hiện:

· Dự án, Thiết kế thi công - tổng dự toán, Đề cương và dự toán chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

· Văn bản giao việc, Hợp đồng kinh tế về việc kiểm tra chất lượng, xác định khối lượng sản phẩm giữa chủ đầu tư và cơ quan kiểm tra.

· Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

2. Thành phần kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia kiểm tra).

3. Thời gian kiểm tra: Từ ngày …tháng….năm…... đến ngày …tháng….năm.….

4. Nội dung kiểm tra: 

		STT

		Hạng mục, sản phẩm

		Đơn vị tính

		Khối lượng



		

		

		

		Được phê duyệt

		Thực hiện

		Kiểm tra, nghiệm thu



		I

		[Hạng mục I]

		

		

		

		



		1

		[Sản phẩm  1]

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Về khối lượng: [tên đơn vị thi công] đã hoàn thành: (nêu rõ khối lượng hạng mục, sản phẩm đã hoàn thành]

2. Về chất lượng: [tên hạng mục, sản phẩm] đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án đã phê duyệt.

3. Về mức độ khó khăn, thay đổi công nghệ, giải pháp, điều kiện thi công và khối lượng công việc (nếu có): (nêu các thay đổi so với Dự án đã phê duyệt và kiến nghị chủ đầu tư).

4. Giao nộp sản phẩm: [tên sản phẩm] giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Dự án đã phê duyệt.

5. Đề nghị chủ đầu tư [tên cơ quan chủ đầu tư] chấp nhận (hoặc không chấp nhận) khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

        THỦ TRƯỞNG

    (Ký tên và đóng dấu)



Ghi chú: Báo cáo này dùng chung cho từng hạng mục, sản phẩm hoặc theo niên độ, kết thúc dự án.
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Mẫu 3.16

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               .............., ngày      tháng    năm 20..... 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH DỰ ÁN

Số:........

Dự án: [tên dự án]

Hạng mục, sản phẩm: [tên hạng mục, sản phẩm]

Được phê duyệt theo Quyết định số ……./….. ngày … tháng … năm ……. của cơ quan chủ quản đầu tư hoặc cơ quan chủ đầu tư (nếu được phân cấp),

Các bên tiến hành nghiệm thu:

Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):……………………..         Chức vụ:…………………

- Ông (Bà):……………………..         Chức vụ:………………… 

Đại diện đơn vị thi công:

- Ông (Bà):…………………….          Chức vụ:………………… 

- Ông (Bà):……………………           Chức vụ: Cán bộ thi công

Đại diện đơn vị kiểm tra, nghiệm thu:

- Ông (Bà):…………………….          Chức vụ:………………… 

- Ông (Bà):.....……………… …	Chức vụ: Cán bộ kiểm tra, nghiệm thu

Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế (nếu có):

- Ông (Bà):…………………….        	Chức vụ:………………… 

- Ông (Bà):…………………….          Chức vụ: Cán bộ thiết kế

Đại diện đơn vị được giao quản lý, sử dụng (nếu có):

- Ông (Bà):…………………….          Chức vụ:………………… 

- Ông (Bà):.....……………… …         Chức vụ: …………………

Thời gian nghiệm thu:	

Bắt đầu:             .......... ngày.......... tháng......... năm..........        

Kết thúc:           ........... ngày......... tháng......... năm..........

Tại: …………………

Các bên lập biên bản nghiệm thu dự án như sau:

Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây:

1. Công tác thi công dự án

a. Các công đoạn đã thi công dự án:

(nêu các công đoạn, đơn vị thi công chính thực hiện dự án)

b. Thời gian thực hiện dự án:

Bắt đầu:  ngày … tháng … năm ……….

Kết thúc: ngày …. tháng … năm  ……….

2. Đánh giá dự án

a. Các văn bản, tài liệu sản phẩm để căn cứ nghiệm thu:

Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây:

- Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ dự án, nhiệm vụ của (các) đơn vị thi công.

- Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ dự án của chủ đầu tư.

- Biên bản giao nộp sản phẩm, phiếu nhập kho đối với sản phẩm.

b. Khối lượng và chất lượng của các hạng mục công việc thực hiện đã kiểm tra, nghiệm thu theo quy định:

		

TT

		Hạng mục công việc

		Đơn vị tính

		Theo phê duyệt

		Thi công



		

		

		

		Mức KK

		Khối lượng

		Mức

KK

		Khối lượng

		Chất lượng (Đạt/Không đạt)



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		

		

		

		

		

		

		





Trong trường hợp có nhiều đơn vị thi công các hạng mục, sản phẩm của cùng một dự án:

		

TT

		Hạng mục công việc

		Đơn vị tính

		Theo phê duyệt

		Thi công

		Đơn vị thi công



		

		

		

		Mức KK

		Khối lượng

		Mức

KK

		Khối lượng

		Chất lượng

(Đạt/Không đạt)

		



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		





d. Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án đã được duyệt.

- Chấp nhận để tồn tại: (nếu có)

- Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có)

d. Sản phẩm giao nộp: (cần kết luận về mức độ đầy đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành và của Dự án đã được phê duyệt).

đ. Mức độ khó khăn (nếu có): (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc so với Dự án đã được duyệt).

e. Về những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế: (nếu có)

Chấp nhận để tồn tại (nếu có):

- Về khối lượng phát sinh (nếu có):

- Về việc thay đổi thiết kế đã được duyệt (nếu có):

2. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hoàn thành của dự án.

- Chấp nhận loại khó khăn của các hạng mục công việc (nếu có): (cần nêu cụ thể mức độ chấp nhận mức độ khó khăn của Dự án)

		 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)



		 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)





		ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)



 



		

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KIỂM TRA

 (Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

		







[bookmark: _GoBack]Ghi chú: Trong trường hợp dự án do nhiều đơn vị thi công bổ sung đủ đại diện đơn vị ký tên, đóng dấu.
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Lập trình, viết mã lệnh
Quản lý và cập nhật yêu cầu thay đổi
Kiểm tra, kiểm thử
Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm
Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng
Bảo trì, bảo hành phần mềm
Xác định yêu cầu
Phân tích và thiết kế
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Tài liệu yêu cầu người dùng

Phiên bản 1.0a





Mẫu XD.01







Phiên bản tài liệu



		Ngày phát hành

		Phiên bản

		Mô tả

		Tác giả



		dd/MM/yyyy

		

		

		Nguyễn Văn A
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1. [bookmark: _Toc211228682][bookmark: _Toc230113186][bookmark: _Toc230113560][bookmark: _Toc8746330]
Giới thiệu

 [Giới thiệu chung về tài liệu]

[bookmark: _Toc211228683][bookmark: _Toc230113187][bookmark: _Toc230113561][bookmark: _Toc8746331]Mục đích tài liệu

[Đưa ra các mục đích của việc xây dựng tài liệu này]

[bookmark: _Toc211228684][bookmark: _Toc230113188][bookmark: _Toc230113562][bookmark: _Toc8746332]Phạm vi tài liệu

[Mô tả phạm vi của tài liệu]

[bookmark: _Toc68158842][bookmark: _Toc211228686][bookmark: _Toc230113190][bookmark: _Toc230113564][bookmark: _Toc8746333]Các định nghĩa, thuật ngữ, từ viết tắt

		Thuật ngữ

		Định nghĩa/Giải thích

		Ghi chú



		

		

		



		

		

		



		

		

		







[bookmark: _Toc211228687][bookmark: _Toc230113191][bookmark: _Toc230113565][bookmark: _Toc8746334]Tài liệu tham khảo

		Tên tài liệu

		Ngày phát hành

		Nguồn

		Ghi chú



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







[bookmark: _Toc211228688][bookmark: _Toc230113192][bookmark: _Toc230113566][bookmark: _Toc8746335]Mô tả tài liệu

[Mô tả cấu trúc của tài liệu này giúp người đọc nắm bắt nhanh được các nội dung trong tài liệu]

[bookmark: _Toc8746336][bookmark: _Toc211228689][bookmark: _Toc230113193][bookmark: _Toc230113567]Mô tả tổng quan 

 [Mô tả tổng quan về hệ thống sẽ được xây dựng để người đọc có thể nắm được một số thông tin chính của hệ thống]



[bookmark: _Toc8746337]Giới thiệu hệ thống

[Giới thiệu chi tiết về hệ thống sẽ được xây dựng]

[bookmark: _Toc8746338]Mục tiêu hệ thống

[Xác định được mục tiêu của hệ thống sẽ phải đạt được]

[bookmark: _Toc8746339]Phạm vi hệ thống

[Mục này xác định phạm vi của hệ thống khi được triển khai cho tổ chức, đơn vị. Có thể đưa ra mức độ tích hợp, trao đổi thông tin dữ liệu của hệ thống đối với các hệ thống khác]

[bookmark: _Toc8746340]Người dùng hệ thống

[Xác định danh sách và mô tả những người dùng trong tổ chức, đơn vị tham gia vào hệ thống]

[bookmark: _Toc8746341]Mô hình tổng thể hệ thống

 [Đưa ra một mô hình tổng thể của hệ thống sẽ được xây dựng, chỉ cần đưa các khối chức năng chính của hệ thống]

[bookmark: _Toc8746342]Nghiệp vụ

[Phần này mô tả chi tiết về các quy trình nghiệp vụ đang được áp dụng trong tổ chức, đơn vị. Ngoài ra, cũng đưa ra thông tin về cơ cấu tổ chức của đơn vị đang áp dụng quy trình nghiệp vụ]

[bookmark: _Toc8746343]Cơ cấu tổ chức

[Phần này mô tả chi tiết cơ cấu tổ chức của đơn vị sẽ sử dụng hệ thống. Có thể đưa ra dạng danh sách các đơn vị hoặc vẽ một sơ đồ cơ cấu tổ chức và mô tả chi tiết từng đơn vị/phòng ban/bộ phận trong đơn vị đó]

[bookmark: _Toc8746344]Quy trình nghiệp vụ

[bookmark: _Toc8746345][bookmark: _Toc211228691][bookmark: _Toc230113199][bookmark: _Toc230113573]Tên quy trình nghiệp vụ 1

a) Mô hình quy trình nghiệp vụ 1



b) Mô tả quy trình nghiệp vụ 1



[bookmark: _Toc8746346]Tên quy trình nghiệp vụ n

a) Mô hình quy trình nghiệp vụ n



b) Mô tả quy trình nghiệp vụ n



[bookmark: _Toc8746347]Yêu cầu chức năng của người dùng

[Phần này mô tả chi tiết các yêu cầu của người dùng về chức năng của hệ thống sẽ được xây dựng]

[bookmark: _Toc8746348]Tên chức năng 1

- 	Mô tả chức năng: Mô tả các yêu cầu về Chức năng 1

-	Người sử dụng: Người sử dụng Chức năng 1

-	Thông tin cần quản lý: Thông tin Chức năng 1 cần cập nhật, quản lý

-	Hình vẽ minh họa giao diện (nếu có): Vẽ hình minh họa Chức năng 1



[bookmark: _Toc8746349]Tên chức năng n

- 	Mô tả chức năng: Mô tả các yêu cầu về Chức năng n

-	Người sử dụng: Người sử dụng Chức năng n

-	Thông tin cần quản lý: Thông tin Chức năng n cần cập nhật, quản lý

-	Hình vẽ minh họa giao diện (nếu có): Vẽ hình minh họa Chức năng n

[bookmark: _Toc8746350]Đặc tả dữ liệu

[bookmark: _Toc8746351]Hiện trạng dữ liệu

[Thông tin dữ liệu: các loại dữ liệu, thông tin dữ liệu hiện có, định dạng dữ liệu hiện có, có dữ liệu không gian, nhu cầu chuyển đổi dữ liệu,…]

[bookmark: _Toc8746352]Yêu cầu quản lý dữ liệu

[Có thay đổi loại thông tin dữ liệu, tần suất cập nhật, hình thức cập nhật, mô hình tổ chức, cách thức chia sẻ, khai thác,…]

[bookmark: _Toc8746353]Các yêu cầu khác

[bookmark: _Toc8746354][bookmark: _Toc116955680]Yêu cầu về tính sử dụng

[bookmark: _Toc8746355]<Tên yêu cầu>

[Phần này mô tả các yêu cầu liên quan đến tính sử dụng. Ví dụ,

Xác định thời điểm đào tạo cho người sử dụng bình thường và người sử dụng đặc biệt để có khả năng thực hiện các thao tác đặc thù.

Xác định thời gian thực hiện công việc cho các việc thực tế trên cơ sở tính sử dụng của hệ thống mới so với các hệ thống khác mà người sử dụng biết và thích.

Xác định yêu cầu phù hợp với các chuẩn sử dụng thông thường như chuẩn giao diện đồ hoạ của Microsoft..]

[bookmark: _Toc8746356]Yêu cầu về tính ổn định

[bookmark: _Toc116955681][bookmark: _Toc8746357]<Tên yêu cầu>

[Các yêu cầu về tính ổn định của hệ thống sẽ được trình bày ở đây với một số gợi ý sau:

Tính sẵn sàng -  Xác định tỷ lệ phần trăm sẵn sàng của hệ thống (xx.xx%), số giờ sử dụng, bảo trì, chế hoạt động làm giảm tính sẵn sàng…

Thời gian trung bình giữa các sự cố (MTBF) - thường tính bằng giờ song có thể  tính bằng ngày, tháng hoặc năm.

Thời gian trung bình để sửa chữa (MTTR) – Thời gian cho phép hệ thống dừng hoạt động nếu sự cố xảy ra.

Tính chính xác – Xác định độ chính xác (cam kết) và chính xác (thông qua một số chuẩn đã biết) đối với đầu ra của hệ thống.

Số lỗi tối đa -  thường chỉ ra số lỗi trên số dòng lệnh hoặc số lỗi trên function-point

Lỗi -  được phân loại thành các mức nhỏ, quản trọng và khẩn cấp: Các yêu cầu phải chỉ rõ như thế nào là lỗi khẩn cấp; ví dụ, mất dữ liệu hoàn toàn hoặc không thể sử dụng một chức năng nào đó của hệ thống.]

[bookmark: _Toc113243430][bookmark: _Toc116955682][bookmark: _Toc8746358]Yêu cầu về tốc độ xử lý

[bookmark: _Toc116955683][bookmark: _Toc8746359]<Tên yêu cầu>

[Các yêu cầu về tốc độ được liệt kê ở phần này. Yêu cầu về tốc độ xử lý bao gồm xác định thời gian phản hồi của hệ thống. Nếu có thể chỉ rõ yêu cầu liên quan đến Use Cases nào.

Thời gian xử lý cho một giao dịch (trung bình, tối đa)

Thông lượng, ví dụ, bao nhiêu giao dịch trong một giây

Khả năng, ví dụ, số lượng của khách hàng hoặc giao dịch mà hệ thống có thể cung cấp.

Các chế độ suy giảm (chế độ vận hành nào là chấp nhận được khi hệ thống bị suy giảm theo một số cách nào đó)

Tài nguyên sử dụng, như bộ nhớ, dung lượng đĩa, kết nối…]

[bookmark: _Toc116955684][bookmark: _Toc8746360]Yêu cầu về tính hỗ trợ

[bookmark: _Toc116955685][bookmark: _Toc8746361]<Tên yêu cầu>

[Phần này chỉ ra tất cả các yêu cầu sẽ nâng cao tính hỗ trợ và bảo trì của hệ thống bao gồm chuẩn lập trình (coding standards), chuẩn đặt tên (naming conventions), các thư viện (class libraries), và các tiện ích bảo trì.]

[bookmark: _Toc116955686][bookmark: _Toc8746362]Yêu cầu về công nghệ và các ràng buộc

[bookmark: _Toc116955687][bookmark: _Toc8746363]<Tên yêu cầu>

[Phần này chỉ ra các ràng buộc thiết kế của hệ thống mới. Các quyết định về thiết kế phải bám chặt vào các ràng buộc thiết kế. Ví dụ bao gồm ngôn gững phần mềm, các yêu cầu về qui trình phần mềm, qui định về sử dụng công cụ lập trình, qui định về ràng buộc kiến trúc và thiết kế, các thành phần phải mua thêm, các thư viện…]

[bookmark: _Toc8746364][bookmark: _Toc116955688]Yêu cầu về giao tiếp



[bookmark: _Toc8746365]<Thêm các loại yêu cầu khác, nếu có>
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1. [bookmark: _Toc211228682][bookmark: _Toc230113186][bookmark: _Toc230113560][bookmark: _Toc8746301]
Giới thiệu

[Giới thiệu sơ bộ về tài liệu]

[bookmark: _Toc211228683][bookmark: _Toc230113187][bookmark: _Toc230113561][bookmark: _Toc8746302]Mục đích

[Mô tả mục đích của tài liệu]

[bookmark: _Toc211228684][bookmark: _Toc230113188][bookmark: _Toc230113562][bookmark: _Toc8746303]Phạm vi

[Mô tả phạm vi của tài liệu]

[bookmark: _Toc68158842][bookmark: _Toc211228686][bookmark: _Toc230113190][bookmark: _Toc230113564][bookmark: _Toc8746304]Các định nghĩa, thuật ngữ, từ viết tắt

		Thuật ngữ

		Định nghĩa/Giải thích

		Ghi chú



		

		

		



		

		

		



		

		

		





[bookmark: _Toc211228687][bookmark: _Toc230113191][bookmark: _Toc230113565][bookmark: _Toc8746305]Tài liệu tham khảo

		Tên tài liệu

		Ngày phát hành

		Nguồn

		Ghi chú



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





[bookmark: _Toc8746306]Đối tượng sử dụng tài liệu

[Xác định các đối tượng sẽ sử dụng tài liệu này]



[bookmark: _Toc8746307][bookmark: _Toc211228689][bookmark: _Toc230113193][bookmark: _Toc230113567]Mô tả tổng quan 

 [Mô tả các yếu tố chung  ảnh hưởng đến sản phẩm và các yêu cầu của sản phẩm. Chú ý không  mô tả chi tiết các yêu cầu cụ thể mà chỉ cung cấp những thông tin cơ bản về các yêu cầu đó, giúp hình dung sơ lược về phần mềm (các yêu cầu sẽ được mô tả chi tiết trong mục 3 dưới đây). Các vấn đề cần được đề cập:



[bookmark: _Toc8746308]Đặc điểm phần mềm

[Mục này của SRS nên đặt phần mềm vào quan điểm với các phần mềm khác có liên quan. Nếu phần mềm là độc lập và hoàn toàn không liên quan đến hệ thống nào thì cũng nên nói rõ ở đây. Nếu SRS định nghĩa phần mềm là một thành phần của một hệ thống lớn hơn, thì phần này sẽ liên quan các yêu cầu của hệ thống lớn đối với các chức năng của phần mềm và cần xác định các giao diện giữa hệ thống và phần mềm.

Khi đó, một sơ đồ khối thể hiện các thành phần chính của hệ thống lớn, mối liên kết, và các giao diện bên ngoài sẽ rất hữu ích

Mục này cũng cần mô tả làm thế nào để phần mềm hoạt động được với các ràng buộc khác nhau. Ví dụ, những rằng buộc này có thể bao gồm:

· Giao diện hệ thống

· Giao diện người dùng

· Giao diện phần cứng

· Giao diện phần mềm

· Giao diện truyền thông

· Rằng buộc bộ nhớ: Chỉ rõ đặc tính ứng dụng và giới hạn trên bộ nhớ chính và bộ nhớ ngoài

· Hoạt động: Các chế độ hoạt động; thời gian tương tác và bỏ rỗi; các chức năng hỗ trợ xử lý dữ liệu; các chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu

· Yêu cầu tương thích: tương thích với từng chế độ hoạt động; tương thích với mỗi trường hợp cài đặt cụ thể

]



[bookmark: _Toc8746309]Chức năng chính

[

Phần này của tài liệu SRS nên cung cấp một bản tóm tắt các chức năng chính mà phần mềm sẽ thực hiện.

· Các chức năng cần được tổ chức thành danh sách sao cho dễ hiểu, ngay cả với người lần đầu tiên đọc tài liệu này

· Các phương pháp đồ họa có thể được sử dụng để hiển thị các chức năng và mối quan hệ giữa chúng

]

[bookmark: _Toc8746310]Đặc điểm người dùng

[Mục này của SRS nên mô tả đặc điểm chung của người dùng dùng phần mềm bao gồm trình độ học vấn, kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật]

[bookmark: _Toc8746311]Các rằng buộc và điều kiện phụ thuộc

[Các quy định chuẩn, các ràng buộc về mặt phân tích, thiết kế, lập trình...]



[bookmark: _Toc8746312]Các ràng buộc thiết kế và triển khai

 [Trình bày các điều kiện về mặt kỹ thuật cần thiết để phát triển phần mềm, ví dụ: cấu hình phần cứng, cấu hình mạng, các phần mềm khác có liên quan, các công cụ sử dụng để phát triển phần mềm..]



[bookmark: _Toc8746313]Tài liệu người dùng

[Phần này liệt kê tất cả các tài liệu liên quan đến người dùng như: tài liệu HDSD, video hướng dẫn,….]



[bookmark: _Toc8746314]Chức năng hệ thống

[bookmark: _Toc8746315]Quy trình nghiệp vụ được tin học hóa

[Phần này mô hình hóa lại các bước của mỗi quy trình nghiệp vụ trong tài liệu URD được tin học hóa.]

[bookmark: _Toc8746316]Danh sách chức năng

[Phần này mô tả một cách chi tiết từng yêu cầu cụ thể, cho phép các thành viên tham gia dự án căn cứ vào đó để xây dựng một phần mềm có chất lượng tốt nhất. Với cách tiếp cận theo mô hình UC, các yêu cầu phần mềm được mô tả theo các UC và trong các đặc tả bổ sung.]

		[bookmark: _Toc211228691][bookmark: _Toc230113199][bookmark: _Toc230113573]STT

		Tên chức năng

		Mô tả, yêu cầu chức năng

		Tác nhân



		1

		

		- Mô tả:

- Yêu cầu (nếu có):

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		







[bookmark: _Toc8746317]Yêu cầu thông tin dữ liệu

[Xác định các đối tượng quản lý, các trường thông tin mô tả đối tượng quản lý, các mối quan hệ giữa các đối tượng quản lý]

[bookmark: _Toc8746318]Danh sách đối tượng quản lý

		STT

		Tên đối tượng quản lý

		Thông tin mô tả

		Các yếu tố ảnh hưởng

		Nhu cầu xây dựng



		

		

		

		Số lượng lớp, bảng dữ liệu

		Kiểu dữ liệu

		Số lượng trường thông tin

		Số lượng quan hệ

		Xây dựng mới

		Cập nhật, bổ sung



		

		

		

		

		Không gian

		Phi không gian

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







[bookmark: _Toc8746319]Mối quan hệ giữa các đối tượng quản lý

		STT

		Tên lớp, bảng dữ liệu

		Kiểu dữ liệu

		Mô tả quan hệ

		Tên lớp, bảng dữ liệu



		

		

		Không gian

		Phi không gian

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







[bookmark: _Toc8746320]Yêu cầu giao diện

[bookmark: _Toc8746321]Giao diện người dùng

 [Các đặc tính của mỗi giao diện giữa phần mềm và người dùng. Bao gồm các đặc tính cấu hình (như yêu cầu định dạng màn hình, phân trang hoặc bố cụ giao diện, menu, các phím tắt cần thiết) để hoàn thành yêu cầu phần mềm

Tất cả các khía cạnh của việc tối ưu hoá giao diện với người dùng được đưa ra ở đây. Như tuỳ chọn về việc đưa ra các thông báo lỗi ngắn hoặc dài,...]



[bookmark: _Toc8746322]Giao diện phần cứng

[Phần này chỉ rõ các đặc tính của mỗi giao diện giữa sản phẩm phần mềm với các thành phần phần cứng trong hệ thống. Bao gồm các đặc tính cấu hình (số cổng,...). Nó cũng bao gồm các vấn đề như thiết bị được hỗ trợ, hỗ trợ như thế nào, và giao thức nào]



[bookmark: _Toc8746323]Giao diện phần mềm

[Phần này chỉ rõ việc sử dụng các sản phẩm phần mềm yêu cầu khác ( hệ quản trị csdl, hệ điều hành,...). Mỗi sản phẩm phần mềm yêu cầu cần cung cấp các thông tin:

Tên

Ghi nhớ

Thông số kỹ thuật

Phiên bản

Nguồn gốc

Mục đích của sản phẩm này với phần mềm]



[bookmark: _Toc8746324]Giao tiếp truyền thông

[Phần này chỉ rõ các giao diện khác đối với truyền thông như giao thức mạng cục bộ,...]



[bookmark: _Toc8746325]Yêu cầu phi chức năng

[bookmark: _Toc8746326]Yêu cầu hiệu năng

[bookmark: _Toc8746327]Yêu cầu an toàn và bảo mật

[bookmark: _Toc8746328]Yêu cầu về chất lượng

[bookmark: _Toc8746329]Yêu cầu khác
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CÁC PHIÊN BẢN TÀI LIỆU



		Phiên bản
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		Mô tả thay đổi 
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[bookmark: _Toc160957153][bookmark: _Toc235410191][bookmark: _Toc211228690][bookmark: _Toc230113198][bookmark: _Toc230113572]
1. GIỚI THIỆU



[ Giới thiệu tổng quan về tài liệu]

1.1. [bookmark: _Toc160957154][bookmark: _Toc235410192]Mục đích

[bookmark: _Toc456598588][ Nêu rõ mục đích và vai trò của tài liệu kiến trúc phần mềm và giới thiệu một cách tóm tắt bố cục của tài liệu, đối tượng sử dụng tài liệu]

1.2. [bookmark: _Toc160957155][bookmark: _Toc235410193]Phạm vi

[bookmark: _Toc456598589][ Xác định rõ phạm vi của tài liệu. Những tác động hoặc ảnh hưởng của tài liệu này là gì?]

1.3. [bookmark: _Toc160957156][bookmark: _Toc235410194]Khái niệm, thuật ngữ

[ Cung cấp các định nghĩa của tất cả các khái niệm, thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu kiến trúc phần mềm.]

1.4. [bookmark: _Toc160957157][bookmark: _Toc235410195]Tài liệu tham khảo

[ Liệt kê danh sách các tài liệu tham khảo, các thông tin của tài liệu như tên tài liệu, tác giả và ngày phát hành, nguồn cung cấp, phát hành…]

1.5. [bookmark: _Toc160957158][bookmark: _Toc235410196]Mô tả tài liệu

[ Giới thiệu các phần không thuộc 04 mục nêu trên của tài liệu kiến trúc phần mềm]

2. [bookmark: _Toc235410197]CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIẾN TRÚC PHẦN MỀM 

[ Mô tả các yêu cầu và mục tiêu của phần mềm có ảnh hưởng quan trọng đến kiến trúc, ví dụ: tính an toàn, bảo mật, tái sử dụng,… Ghi nhận các ràng buộc đặc biệt có thể ảnh hưởng đến chiến lược thiết kế và cài đặt, công cụ phát triển, tổ chức đội dự án, kế hoạch,…Ngoài ra, cần thảo luận kỹ về các yếu tố quan trọng có thể làm ảnh hưởng đến kiến trúc phần mềm như:

· Độ lớn và độ tăng trưởng dữ liệu;

· Số lượng giao dịch;

· Số lượng các kết nối đồng thời;

· Yêu cầu xử lý thời gian thực/theo lô (batch);

· Yêu cầu xử lý trực tuyến (online) /không trực tuyến (offline);

· Yêu cầu về môi trường (CSDL, hệ điều hành, công cụ,…) của khách hàng nếu có;

· Yêu cầu bảo mật;

· Yêu cầu sao lưu dữ liệu.]

3. [bookmark: _Toc160957160][bookmark: _Toc235410198]KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG

3.1. [bookmark: _Toc160957161][bookmark: _Toc235410199]Mô hình phân lớp

[ Vẽ sơ đồ mô tả mô hình phân lớp của phần mềm (2 lớp/ 3 lớp/ n lớp). Mô tả chức năng của mỗi lớp và phương thức làm việc/trao đổi dữ liệu giữa các lớp.]

3.2. [bookmark: _Toc160957162][bookmark: _Toc235410200]Mô hình phân rã chức năng/phân hệ

[ Vẽ sơ đồ mô tả mô hình phần mềm theo các phân hệ chính. Mô tả tóm tắt ý nghĩa, chức năng từng phân hệ, mối quan hệ giữa các phân hệ và các xử lý chính trong từng phân hệ. Trường hợp bài toán lớn, phức tạp thì mô tả theo từng phân hệ.]

4. [bookmark: _Toc160957163][bookmark: _Toc235410201]KIẾN TRÚC DỮ LIỆU

4.1. [bookmark: _Toc160957164][bookmark: _Toc235410202]Các thành phần dữ liệu chính

[ Trường hợp CSDL phân tán thì mô tả thành phần dữ liệu chính của từng CSDL. Vẽ sơ đồ liệt kê các thành phần dữ liệu chính của ứng dụng. Mô tả ý nghĩa sử dụng của các thành phần dữ liệu chính, bao gồm:

· Các dữ liệu danh mục chính và các bảng mã;

· Các dữ liệu hoạt động chính (dữ liệu gốc);

· Các dữ liệu thứ cấp được suy ra từ các dữ liệu gốc, nhằm phục vụ mục đích nào đó (có thể là các bảng dữ liệu tổng hợp để in báo cáo).]

4.2. [bookmark: _Toc160957165][bookmark: _Toc235410203]Kiến trúc xử lý phân tán (nếu có)

[ Trường hợp CSDL phân tán, mô tả phương thức trao đổi và đồng bộ dữ liệu giữa các CSDL phân tán:

· Loại dữ liệu cần trao đổi;

· Ý nghĩa trao đổi dữ liệu;

· Chiều trao đổi dữ liệu: Một chiều; Hai chiều.

· Tần suất trao đổi dữ liệu: Ngay lập tức; Hàng ngày; Hàng giờ;....

· Phương thức trao đổi dữ liệu: Trigger; Theo lô; Gọi hàm qua file trong thư mục;...

· Thông tin khác.]

4.3. [bookmark: _Toc160957166][bookmark: _Toc235410204]Kiến trúc trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác (nếu có)

[ Liệt kê các phần mềm cần trao đổi dữ liệu, với mỗi phần mềm cần trao đổi dữ liệu, mô tả các thông tin sau:

· Loại dữ liệu cần trao đổi;

· Ý nghĩa trao đổi dữ liệu;

· Chiều trao đổi dữ liệu: Một chiều; Hai chiều;

· Tần suất trao đổi dữ liệu: Ngay lập tức; Hàng ngày; Hàng giờ;....

· Phương thức trao đổi dữ liệu: Trigger; Theo lô; Gọi hàm qua file trong thư mục;...

· Thông tin khác.]

5. [bookmark: _Toc160957167][bookmark: _Toc235410205]KIẾN TRÚC CƠ SỞ HẠ TẦNG CNTT

[Mô tả một hoặc nhiều cấu hình mạng vật lý (phần cứng) được sử dụng để vận hành phần mềm. Cấu hình tối thiểu của các thiết bị vật lý (số máy tính, tốc độ CPU…), phương thức kết nối (trực tiếp, quan mạng LAN…) để vận hành phần mềm. Đồng thời mô tả mối quan hệ của các tiến trình trong mô hình xử lý với các thiết bị vật lý.] 
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BÁO CÁO THUYẾT MINH BIỂU ĐỒ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

				Phiên bản:…





CÁC PHIÊN BẢN TÀI LIỆU



		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Phiên bản

		Ngày hoàn thành

		Mô tả thay đổi 

		Tác giả/Nhóm tác giả



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		











































1. [bookmark: _Toc175391282][bookmark: _Toc208465846][bookmark: _Toc230667996][bookmark: _Toc230668186][bookmark: _Toc231291838][bookmark: _Toc231292283][bookmark: _Toc235372511][bookmark: _Toc211228690][bookmark: _Toc230113198][bookmark: _Toc230113572]Giới thiệu về phần mềm

[Giới thiệu sơ lược về phần mềm sẽ xây dựng: tên phần mềm, các chức năng chính của phần mềm,…]

2. [bookmark: _Toc175391283][bookmark: _Toc208465847][bookmark: _Toc230667997][bookmark: _Toc230668187][bookmark: _Toc231291839][bookmark: _Toc231292284][bookmark: _Toc235372512]Giới thiệu về tài liệu

[bookmark: _Toc175391284][bookmark: _Toc208465848][bookmark: _Toc230667998][bookmark: _Toc230668188][bookmark: _Toc231291840][bookmark: _Toc231292285][Mô tả sơ lược nội dung, bố cục, mục đích, phạm vi, đối tượng sử dụng tài liệu,…]

3. [bookmark: _Toc235372513]Tác nhân

[Mô tả các tác nhân của phần mềm, vẽ biểu đồ tác nhân sử dụng ngôn ngữ UML.]

4. [bookmark: _Toc175391288][bookmark: _Toc208465852][bookmark: _Toc230667999][bookmark: _Toc230668189][bookmark: _Toc231291841][bookmark: _Toc231292286][bookmark: _Toc235372514]Use Case

[Vẽ biểu đồ use-case sử dụng ngôn ngữ UML, các use case có thể được phân nhóm theo các phân hệ hoặc nhóm chức năng. Mô tả chi tiết từng use-case trong biểu đồ use-case theo mẫu sau:



		Tên use-case

		



		Tác nhân kích hoạt

		



		Mô tả

		



		Sự kiện kích hoạt

		



		Tiền điều kiện (Pre-condition)

		



		Hậu điều kiện (Post-condition)

		



		Luồng chính

		



		Luồng rẽ nhánh

		



		Luồng ngoại lệ (Exception)

		



		Thông tin khác

		









0







1




image6.emf
XD.05.docx


XD.05.docx
Mẫu XD.05









BÁO CÁO THUYẾT MINH BIỂU TUẦN TỰ 

				Phiên bản:…





CÁC PHIÊN BẢN TÀI LIỆU

		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Phiên bản

		Ngày hoàn thành

		Mô tả thay đổi 

		Tác giả/Nhóm tác giả



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



















































1. [bookmark: _Toc175391282][bookmark: _Toc208465846][bookmark: _Toc230667996][bookmark: _Toc230668186][bookmark: _Toc231291838][bookmark: _Toc231292283][bookmark: _Toc235372511][bookmark: _Toc211228690][bookmark: _Toc230113198][bookmark: _Toc230113572]
Giới thiệu về phần mềm

[Giới thiệu sơ lược về phần mềm sẽ xây dựng: tên phần mềm, các chức năng chính của phần mềm,…]



2. [bookmark: _Toc175391283][bookmark: _Toc208465847][bookmark: _Toc230667997][bookmark: _Toc230668187][bookmark: _Toc231291839][bookmark: _Toc231292284][bookmark: _Toc235372512]Giới thiệu về tài liệu

[bookmark: _Toc175391284][bookmark: _Toc208465848][bookmark: _Toc230667998][bookmark: _Toc230668188][bookmark: _Toc231291840][bookmark: _Toc231292285][Mô tả sơ lược nội dung, bố cục, mục đích, phạm vi, đối tượng sử dụng tài liệu,…]

3. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

[Vẽ biểu đồ hoạt động sử dụng ngôn ngữ UML]
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BÁO CÁO THUYẾT MINH BIỂU ĐỒ LỚP

				Phiên bản:…



CÁC PHIÊN BẢN TÀI LIỆU



		Phiên bản

		Ngày hoàn thành

		Mô tả thay đổi 

		Tác giả/Nhóm tác giả



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		











































1. [bookmark: _Toc230113572]Giới thiệu về phần mềm

[ Giới thiệu sơ lược về phần mềm sẽ xây dựng : tên phần mềm, các chức năng chính của phần mềm,…]

2. Giới thiệu về tài liệu

 [Mô tả sơ lược nội dung, bố cục, mục đích, phạm vi, đối tượng sử dụng tài liệu,…]

3. Thiết kế lớp

3.1 [bookmark: _Toc235373992]Biểu đồ lớp

[ Vẽ biểu đồ lớp thể hiện rõ mối quan hệ giữa các lớp sử dụng ngôn ngữ UML, các lớp có thể được phân nhóm theo các phân hệ chính, nhóm chức năng.]

3.2 [bookmark: _Toc235373993]Chi tiết các lớp

          [ Đối với từng lớp, mô tả tên lớp, thông tin thuộc tính, thông tin phương thức.]



Tên lớp:

Mô tả:

Danh mục thuộc tính :

		STT

		Tên thuộc tính

		Phạm vi

		Kiểu

		Mô tả



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







Danh mục phương thức :

		STT

		Tên phương thức

		Phạm vi

		Kiểu trả về

		Danh sách tham số

		Mô tả



		

		

		

		

		Tên

		Kiểu

		Mô tả
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THUYẾT MINH MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU



DỰ ÁN: 	







	



























……., tháng….. năm…… 



THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT 

		STT

		Thuật ngữ/Viết tắt

		Ý nghĩa



		

		

		



		

		

		



		

		

		





TÀI LIỆU THAM KHẢO

		STT

		Tên tài liệu

		Nguồn

		Ghi chú



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





[bookmark: _Toc213494920]

1. [bookmark: _Toc235355085]
Mục đích tài liệu

[Nêu mục đích của tài liệu.]

2. [bookmark: _Toc235355086]Mô hình cơ sở dữ liệu

[Nêu ngôn ngữ, công cụ thiết kế (UML, MS Visio,…), định dạng dữ liệu xuất ra (XML, …), công cụ đưa vào hệ cơ sở dữ liệu của hệ thống.]

3. [bookmark: _Toc213494922]Các lớp đối tượng

[Trình bày các lớp được phân theo từng nhóm lớp. Việc phân nhóm lớp có thể dựa theo chức năng, dữ liệu, kiểu lớp ( chẳng hạn nhóm trừu tượng,…).

Đối với từng lớp, mô tả ký hiệu ( tên lớp), kiểu dữ liệu (Polygon, …), thông tin thuộc tính, sơ đồ mối quan hệ với các lớp khác (nếu cần thiết).

Mô tả thông tin thuộc tính theo định dạng bảng sau :]

		STT

		Mã trường

		Kiểu dữ liệu

		Null

		Mô tả trường



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





4. [bookmark: _Toc235355087][bookmark: _Toc235355088]Các bảng dữ liệu và các mối quan hệ

[Trình bày các bảng dữ liệu (được phân theo từng nhóm dữ liệu). 

Đối với từng nhóm bảng dữ liệu, vẽ mô hình liên kết các bảng dữ liệu của nhóm, rồi mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu.

Đối với từng bảng dữ liệu. mô tả ký hiệu ( tên bảng dữ liệu), chi tiết bảng.

Chi tiết bảng mô tả theo các hình mẫu:]

		Ký hiệu bảng



		- Tên trường: kiểu dữ liệu







		STT

		Mã trường

		Kiểu dữ liệu

		Null

		Mô tả trường



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





5. [bookmark: _Toc214770939][bookmark: _Toc235355090]Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu không gian

[ Để đảm bảo tính toàn vẹn, nâng cao chất lượng dữ liệu không gian và giảm thiểu công biên tập dữ liệu, nêu ra các kiểu luật topology cần áp dụng.]

		Tên ràng buộc

		Nội dung

		Hình minh họa



		

		

		



		

		

		



		

		

		





6. [bookmark: _Toc214770940][bookmark: _Toc235355091]Chi tiết các luật Topology

[Mô tả chi tiết tập các luật topology đã được xây dựng. ]

		STT

		Lớp thông tin

		Ràng buộc topology



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

Ngày..........tháng........năm.......



		XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

		NGƯỜI LẬP BÁO CÁO



		(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) 



		(Ký, ghi rõ họ và tên)
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BÁO CÁO THIẾT KẾ GIAO DIỆN PHẦN MỀM



DỰ ÁN: 	







	





































……., tháng….. năm…… 

THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

		STT

		Thuật ngữ/Viết tắt

		Ý nghĩa



		1

		

		



		2

		

		





TÀI LIỆU THAM KHẢO

		STT

		Tên tài liệu

		Nguồn

		Ghi chú



		1. 

		

		

		



		2. 

		

		

		



		3. 

		

		

		



		4. 

		

		

		



		5. 

		

		

		







			MỤC LỤC

1	GIỚI THIỆU	3

1.1	Mục đích	3

1.2	Phạm vi	3

2	THIẾT KẾ CHUNG	3

2.1	Yêu cầu chung về giao diện	3

2.1.1	Màn hình	3

2.1.2	Các điều khiển	3

2.2	Các điều kiện chung	4

3	DANH SÁCH GIAO DIỆN	4

3.1	Danh sách giao diện	4

3.2	Mô tả giao diện	5

3.2.1	Giao diện 1	5

3.2.2	Giao diện n	5





[bookmark: _Toc268270943][bookmark: _Toc6997646]
GIỚI THIỆU

[bookmark: _Toc160957154][bookmark: _Toc235410192][bookmark: _Toc268270944][bookmark: _Toc6997647]Mục đích

[bookmark: _Toc160957155][bookmark: _Toc235410193][bookmark: _Toc268270945][]

[bookmark: _Toc6997648]Phạm vi

[]

[bookmark: _Toc6997649]THIẾT KẾ CHUNG

[bookmark: _Toc6997650]Yêu cầu chung về giao diện

· Hạng mục Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển sử dụng chuẩn thiết kế chung của toàn bộ nhóm phần mềm khai thác

· Điều khiển được cung cấp sẵn bởi các thẻ html như : nút (button), text box, radio button, dropdownlist, listbox... sử dụng nút mặc định, có thể thay đổi mầu sắc cho hợp với thiết kế chung

[bookmark: _Toc6997651]Màn hình

· Khổ rộng trang hiển thị 1024 pixels.

· Độ phân giải màn hình: 1024x768 pixels

· Nền ngoài (đối với màn hình có khổ rộng lớn hơn 1024 pixels): mầu xám 

· Font chữ: "Lucida Grande", Arial, sans-serif; 

· Cỡ chữ bình thường : 12px



[bookmark: _Toc6997652]Các điều khiển

Text box: sử dụng điều khiển mặc định theo chuẩn html

· Kích thước mặc định: 20px (có thể kéo dài tùy trường hợp_

· Màu sắc nền: trùng với mầu nền mặc định

· Mầu sắc viền: thiết kế phù hợp với toàn trang

· Font, cỡ chữ: mặc định (có thể thay đổi tùy trường hợp)

· Hình dáng đường viền: mặc định theo chuẩn html

· Đối với các textbox yêu cầu người dùng nhập liệu: hiển thị đường viền mầu đỏ và in đậm



Nút (button): sử dụng điều khiển mặc định theo chuẩn html

· Kích thước: phụ thuộc nội dung hiển thị trong nút

· Màu sắc nền: thiết kế cho phù hợp với giao diện

· Font, cỡ chữ: mặc định (có thể thay đổi tùy trường hợp)



Điều khiển dropdown list: sử dụng điều khiển mặc định theo chuẩn html

· Kích thước: phụ thuộc nội dung hiển thị trong nút

· Màu sắc nền: thiết kế cho phù hợp với giao diện

· Font, cỡ chữ: mặc định (có thể thay đổi tùy trường hợp)

· Đường viên: mặc định theo chuẩn html



Điều khiển nút lựa chọn (radio button hoặc check box) : sử dụng điều khiển mặc định theo chuẩn html

· Kích thước: mặc định theo chuẩn html

· Hình dáng: mặc định theo chuẩn html



[bookmark: _Toc142478606][bookmark: _Toc6997653]Các điều kiện chung

· Hiển thị banner (hình ảnh kéo dài trên cùng trang) trong toàn bộ các trang của phần mềm

· Hiển thị footer (khung thông tin phần chân trang) trong toàn bộ các trang của phần mềm

[bookmark: _Toc6997654]DANH SÁCH GIAO DIỆN

[bookmark: _Toc6997655]Danh sách giao diện

		STT

		Mã giao diện

		Tên giao diện

		Mô tả



		1. 

		

		

		



		2. 

		

		

		



		3. 

		

		

		



		4. 

		

		

		



		5. 

		

		

		



		6. 

		

		

		



		7. 

		

		

		



		8. 

		

		

		



		9. 

		

		

		



		10. 

		

		

		



		11. [bookmark: _Toc141847140]

		

		

		



		12. 

		

		

		







[bookmark: _Toc6997656]Mô tả giao diện

[bookmark: _Toc6997657]Giao diện 1

· Mô tả giao diện

· Hình vẽ giao diện





[bookmark: _Toc6997658]Giao diện n

· Mô tả giao diện

· Hình vẽ giao diện
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[bookmark: _Toc114477007][bookmark: _Toc143078269]

BÁO CÁO KIỂM TRA MÃ NGUỒN THEO 

QUY TẮC LẬP TRÌNH

I. [bookmark: _Toc114477010][bookmark: _Toc143078271]TỔNG QUAN

1. [bookmark: _Toc142282306][bookmark: _Toc203885163]Mục đích

[Báo cáo kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình (coding convention), nhân lực tham gia, kết quả kiểm tra và ý kiến của nhóm kiểm tra.]

2. Nhân lực tham gia kiểm tra

		STT

		Họ và tên

		Công việc thực hiện



		

		

		





II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

		STT

		Lỗi

		Mô tả



		

		

		





III. Ý KIẾN NHÓM KIỂM TRA

[bookmark: _Toc114477023][Liệt kê các đề xuất của nhóm kiểm tra đối với phía phát triển]









		

		Ngày..........tháng........năm.......



		XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

		NGƯỜI LẬP BÁO CÁO



		(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) 



		(Ký, ghi rõ họ và tên)

















1
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XD.10.docx


XD.10.docx
Mẫu XD.10

[bookmark: _Toc114477007][bookmark: _Toc143078269]

BÁO CÁO KIỂM TRA 

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG



I. [bookmark: _Toc114477010][bookmark: _Toc143078271]TỔNG QUAN

1. [bookmark: _Toc142282306][bookmark: _Toc203885163]Mục đích

[Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống, nhân lực tham gia, kết quả kiểm tra và ý kiến của nhóm kiểm tra.]

2. Nhân lực tham gia kiểm tra

		STT

		Họ và tên

		Công việc thực hiện



		1 

		

		





II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

		STT

		Thành phần kiểm tra

		Lỗi

		Mô tả



		1 

		

		

		





III. Ý KIẾN NHÓM KIỂM TRA

[bookmark: _Toc114477023][Liệt kê các đề xuất nhóm kiểm tra đối với phía phát triển]













		

		Ngày..........tháng........năm.......



		XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

		NGƯỜI LẬP BÁO CÁO



		(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) 

		(Ký, ghi rõ họ và tên)





















1
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XD.11.docx


XD.11.docx
Mẫu XD.11

[bookmark: _Toc114477007][bookmark: _Toc143078269]

BÁO CÁO KIỂM TRA TOÀN BỘ 

HỆ THỐNG



I. [bookmark: _Toc114477010][bookmark: _Toc143078271]TỔNG QUAN

1. [bookmark: _Toc142282306][bookmark: _Toc203885163]Mục đích

[Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống, nhân lực tham gia, kết quả kiểm tra và ý kiến của nhóm kiểm tra.]

2. Nhân lực tham gia kiểm tra

		STT

		Họ và tên

		Công việc thực hiện



		1

		

		





II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

		STT

		Lỗi

		Mô tả



		1

		

		





III. Ý KIẾN NHÓM KIỂM TRA

[bookmark: _Toc114477023][Liệt kê các đề xuất nhóm kiểm tra đối với phía phát triển]











		

		Ngày..........tháng........năm.......



		XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

		NGƯỜI LẬP BÁO CÁO



		(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) 



		(Ký, ghi rõ họ và tên)



















1
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XD.12.docx


XD.12.docx
Mẫu XD.12

[bookmark: _Toc114477007][bookmark: _Toc143078269]

		
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU/SẢN PHẨM

Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật - dự toán: (tên dự án)

Hạng mục, sản phẩm: (nêu tên hạng mục, sản phẩm)

Hôm nay, ngày    tháng     năm 201.., tại .............................., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                  		Fax: 

Đại diện: 

- Ông/Bà:................................., 	Chức vụ:..........................................

- Ông/Bà:................................., 	cán bộ bàn giao tài liệu

BÊN NHẬN: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:  	   		Fax: 

Đại diện: 

- Ông/Bà:................................., 	Chức vụ:..........................................

- Ông/Bà:................................., cán bộ tiếp nhận tài liệu

Hai bên cùng bàn giao sản phẩm thực hiện dự án theo danh sách sau:

		TT

		Tài liệu

		Số lượng

		Khuôn dạng

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





   	Hai bên xác nhận đã giao và nhận đầy đủ theo danh sách tài liệu trên. 

Biên bản lập thành ... .bản, mỗi bên giữ .... bản có giá trị pháp lý như nhau.

		Người nhận

(Ký, họ và tên)



		Người giao

(Ký, họ và tên)





		ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký tên và đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký tên và đóng dấu)











1

   		


image14.emf
XD.13.docx


XD.13.docx
Mẫu XD.13

BÁO CÁO BẢO TRÌ PHẦN MỀM



[ Bảng ghi nhận các yêu cầu bảo trì phần mềm trong thời gian bảo trì phần mềm.]

		STT

		Nội dung yêu cầu bảo trì phần mềm

		Mô tả chi tiết

		Ngày thực hiện

		Tình trạng xử lý

		Chi tiết xử lý 

		Ghi chú



		1



		Nội dung 1

		· Lỗi 1

· Lỗi 2

· …

		

		Ghi nhận, xử lý/Vá lỗi

		- Mô tả lỗi/cách xử lý

- Phiên bản vá lỗi

		



		…

		

		

		

		

		

		







		





		

		Ngày..........tháng........năm.......



		XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

		XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

		NGƯỜI LẬP BÁO CÁO



		(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) 

		(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) 

		(Ký, ghi rõ họ và tên)







0







1
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XD.14.docx


XD.14.docx
Mẫu XD.14

BÁO CÁO YÊU CẦU THAY ĐỔI



[ Ghi nhận các yêu cầu thay đổi của người sử dụng trong suốt quá trình phát triển phần mềm]

		STT

		Nội dung yêu cầu thay đổi

		Mô tả chi tiết

		Ngày phát sinh thay đổi

		Xử lý yêu cầu

		Tình trạng xử lý

		Cập nhật sản phẩm

		Ghi chú



		1

		Nội dung 1

		

		

		

		Ghi nhận/cập nhật

		- Tên sản phẩm cập nhật  – phiên bản sau khi cập nhật

- Sản phẩm …

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		







		





		Ngày..........tháng........năm.......



		XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

		NGƯỜI LẬP BÁO CÁO



		(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) 

		(Ký, ghi rõ họ và tên)







0







1
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1. Nhật ký duy trì  vận hành hệ thống_VH.01.docx


1. Nhật ký duy trì vận hành hệ thống_VH.01.docx
VH.01

NHẬT KÝ GIÁM SÁT 

DUY TRÌ VẬN HÀNH HỆ THỐNG



I. THÔNG TIN:

1. Cán bộ giám sát: …………………………………………………………………………

2. Cán bộ quản lý: …………………………………………………………………………

3. Thời gian giám sát: Ngày…..tháng……năm…



II. NỘI DUNG GIÁM SÁT



		STT

		Các nội dung giám sát

		Trạng thái hoạt động của hệ thống, dịch vụ

		Ghi sự cố xẩy ra



		1

		Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống

		

		



		2

		Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống

		

		



		3

		[bookmark: OLE_LINK6]Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống (đối với phần mềm/CSDL)

		

		



		4

		[bookmark: OLE_LINK7]Kiểm tra, giám sát các  dịch vụ của hệ thống (đối với phần mềm/CSDL)

		

		



		5

		Kiểm tra, theo dõi hiện trạng hệ thống, sao lưu (đối với phần mềm/CSDL)

		

		



		6

		Kiểm tra, giám sát các chức năng hệ thống (đối với phần cứng CNTT) 
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2.Danh mục sự  cố_VH.02.docx


2.Danh mục sự cố_VH.02.docx
VH.02

BẢNG DANH MỤC SỰ CỐ



I. HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH THỰC HIỆN

1. Mục đích: Ghi chép lại các sự cố đã xảy ra trong quá trình duy trì, vận hành các hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm, cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên và môi trường

2. Cách ghi nhật ký:

a. Ghi lại sự cố gặp phải trong quá trình vận hành hệ thống

b. Ghi lại các giải pháp đã triển khai để khắc phục sự cố



		STT

		Ngày

		Tên sự cố

		Mô tả chi tiết sự cố

		Phân nhóm sự cố

		Giải pháp khắc phục đã thực hiện

		Cán bộ xử lý



		

		

		

		

		Phần mềm

		CSDL

		Phần cứng CNTT

		Dịch vụ mạng

		Tổng hợp

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…
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3.Báo cáo phân tích  và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố_VH.03.docx


3.Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố_VH.03.docx
VH.03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		[bookmark: _Toc499565464]BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT 

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC SỰ CỐ

[bookmark: _Toc499565466]



Kính gửi:







· Phòng: 	

· Người lập báo cáo	 Chức vụ:	

· Điện thoại (*) 	Email (*)	



I.THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỆ THỐNG BỊ SỰ CỐ

		Tên sự cố:

		



		Tên thiết bị, hệ thống gặp sự cố

		



		Cán bộ vận hành giám sát:

		



		Cán bộ hệ thống xử lý sự cố:

		







		Mô tả sơ bộ về sự cố (*)



		Đề nghị cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đánh giá sơ bộ sự cố đã xảy ra  và phương án thực hiện.:	

	

	

	

	

	

		





 

		Ngày phát hiện sự cố (*)

 (dd/mm/yy) 

		/           /

		Thời gian phát hiện (*):

		…..giờ…. phút






CÁCH THỨC PHÁT HIỆN

 Qua phần mềm, hệ thống	  	 Kiểm tra dữ liệu lưu lại (Log File) 	

 Nhận được thông báo từ: 	

 Khác, đó là 	

ĐÃ GỬI THÔNG BÁO SỰ CỐ CHO *

 Các phòng, ban đang sử dụng các dịch vụ trên hệ thống

 Nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị cung cấp thiết bị

 Lãnh đạo đơn vị

II. PHÂN TÍCH SỰ CỐ



		Phân tích các nguyên nhân gây ra sự cố (*)



		Đề nghị phân tích các nguyên nhân, yếu tố gây ra sự cố hoặc có tác động trực tiếp đến sự cố.:	

	

	

	

	

	

		







III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC SỰ CỐ



		Các giải pháp khắc phục sự cố (*)



		Đề nghị cung cấp các giải pháp có thể thực hiện để khắc phục sự cố và những tác động tới hệ thống khi thực hiện các giải pháp đó.:	

Giải pháp 1: 	

· Các bước thực hiện:

· Các nguy cơ, ảnh hưởng khi thực hiện giải pháp này trên hệ thống

· Cảnh báo: 	

	

	

	

	

Giải pháp 2: 	

· Các bước thực hiện:

· Các nguy cơ, ảnh hưởng khi thực hiện giải pháp này trên hệ thống

· Cảnh báo: 	

	

	

	

		

Giải pháp 3: 	

· Các bước thực hiện:

· Các nguy cơ, ảnh hưởng khi thực hiện giải pháp này trên hệ thống

· Cảnh báo: 	

	

	

	

	







		NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký và ghi rõ họ tên)

		LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )
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4.Báo cáo khắc  phục sự cố_VH.04.docx


4.Báo cáo khắc phục sự cố_VH.04.docx
VH.04



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		[bookmark: _Toc499565464]BÁO CÁO KHẮC PHỤC SỰ CỐ

[bookmark: _Toc499565465]DUY TRÌ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[bookmark: _Toc499565466]Kính gửi:







· Phòng: 	

· Người lập báo cáo	 Chức vụ:	

· Điện thoại (*) 	Email (*)	



THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỆ THỐNG BỊ SỰ CỐ

		Tên sự cố:

		



		Tên thiết bị, hệ thống gặp sự cố

		



		Cán bộ vận hành giám sát:

		



		Cán bộ hệ thống xử lý sự cố:

		







		Mô tả sơ bộ về sự cố (*)



		Đề nghị cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đánh giá sơ bộ sự cố đã xảy ra  và phương án thực hiện.:	

	

	

	

	

	

		





 

		Ngày phát hiện sự cố (*)

 (dd/mm/yy) 

		/           /

		Thời gian phát hiện (*):

		…..giờ…. phút



		

HIỆN TRẠNG SỰ CỐ (*)



		|_|    Đã được xử lý

		|_|  Chưa được xử lý






CÁCH THỨC PHÁT HIỆN

 Qua phần mềm, hệ thống	  	 Kiểm tra dữ liệu lưu lại (Log File) 	

 Nhận được thông báo từ: 	

 Khác, đó là 	

ĐÃ GỬI THÔNG BÁO SỰ CỐ CHO *

 Các phòng, ban đang sử dụng các dịch vụ trên hệ thống

 Nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị cung cấp thiết bị

 Lãnh đạo đơn vị

THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ HỆ THỐNG XẢY RA SỰ CỐ

· Tên phần cứng bị sự cố:………………………………………………………………….

· Hệ điều hành 	Version		

· Các dịch vụ có trên hệ thống (Đánh dấu những dịch vụ được sử dụng trên hệ thống)

 Web server		 Mail server		 Database server 

 Dịch vụ khác, đó là 	

· Các biện pháp an toàn thông tin đã triển khai (Đánh dấu những biện pháp đã triển khai)

 Antivirus		 Firewall		 Hệ thống phát hiện xâm nhập

 Khác:	

· Các địa chỉ IP của hệ thống 

    	

· Các tên miền của hệ thống 

    	

· Mục đích chính sử dụng hệ thống 	

    	

· Thông tin gửi kèm

 Nhật ký xử lý sự cố	 Mẫu virus / mã độc              Khác:……………………………….

· Các thông tin cung cấp trong thông báo sự cố này đều phải được giữ bí mật:  Có      Không

· Sự cố đã được khắc phục:  Đã khắc phục      Chưa khắc phục (đề nghị hỗ trợ từ đơn vị ngoài)

· Kiến nghị 	



THỜI GIAN THỰC HIỆN BÁO CÁO SỰ CỐ *: …/… /……/…/… (ngày/tháng/năm/giờ/phút)    



	Người lập báo cáo

	(Ký tên)
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5.Báo cáo duy trì  vận hành_VH.05.docx


5.Báo cáo duy trì vận hành_VH.05.docx
VH.05



BÁO CÁO DUY TRÌ, VẬN HÀNH

…………………………………….





Kính gửi:



· Phòng: 	

· Người lập báo cáo	 Chức vụ:	

· Cán bộ thực hiện		

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

		STT

		Tên hệ thống, phần mềm, dịch vụ

		Số lượng

		Tình trạng hoạt động

		Ghi nhận sự cố

		Ngày 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







1. Đề xuất kiến nghị:	

	

	

	

......., ngày ....... tháng ....... năm .......

Người lập báo cáo
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6.Báo cáo phục hồi  hệ thống_VH.06.docx


6.Báo cáo phục hồi hệ thống_VH.06.docx
VH.06

BÁO CÁO PHỤC HỒI HỆ THỐNG

……………………………

Kính gửi:



· Phòng: 	

· Người lập báo cáo	 Chức vụ:	

· Cán bộ thực hiện		

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

		TT

		Ngày

		Tên hệ thống 

		Nguyên nhân phải phục hồi

		Phiên bản phục hồi 

		Đánh giá hệ thống sau khi phục hồi



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







Đề xuất kiến nghị (nếu có):

	

	

	

	

	

	

......., ngày ....... tháng ....... năm .......

Người lập báo cáo
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7.Báo cáo nâng cấp hệ thống_VH.07.docx
VH.07



BÁO CÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG

…………………………………….





Kính gửi:



· Phòng: 	

· Người lập báo cáo	 Chức vụ:	

· Cán bộ thực hiện		

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

		TT

		Ngày

		Tên hệ thống 

		Phiên bản hiện tại

		Phiên bản dự định cập nhật 

		Đánh giá hệ thống sau khi cập nhật



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







1. Mô tả chi tiết các tính năng của phiên bản dự định cập nhật:

	

	

	

	

2. Đề xuất kiến nghị:	

	

......., ngày ....... tháng ....... năm .......

Người lập báo cáo
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8.Nhật ký hỗ trợ người dùng_VH.08.docx
VH.08

NHẬT KÝ HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG 

…………………..



I. THÔNG TIN:

1. Phòng/ban quản lý: ……………………………………………

2. Tên hệ thống phần mềm/Cơ sở dữ liệu:......................................



II. NỘI DUNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG



		STT

		Ngày 

		Tên người dùng

		Nội dung hỗ trợ

		Kết quả xử lý

		Cán bộ hỗ trợ



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…
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9.Nhật ký bảo dưỡng, thay thế_VH.09.docx
VH.09

NHẬT KÝ BẢO DƯỠNG, THAY THẾ 

HẠ TẦNG PHẦN CỨNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



I. THÔNG TIN:



1. Cán bộ thực hiện: …………………………………………………………………

2. Cán bộ quản lý: …………………………………………………………………...

3. Tên hệ thống:……………………………………………………………………..

4. Thời gian thực hiện bảo dưỡng: Từ…..h……ngày…../…./……..đến…..h…ngày…../…../………..

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG



		STT

		Các bước bảo dưỡng

		Mô tả công việc thực hiện

		Kết quả



		1

		Vệ sinh thiết bị

		

		



		2

		Kiểm tra các kết nối của thiết bị (Kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống )

		

		



		3

		Kiểm tra trạng thái phần cứng (Môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ…) 

		

		



		   4

		Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng, trạng thái thiết bị 

		

		







III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THAY THẾ (NẾU CÓ)

		STT

		Ngày 

		Tên thiết bị, linh kiện, vật tư

		Nguyên nhân lỗi



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		…
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10.Báo cáo bảo dưỡng, thay thế_VH.10.docx
VH.09



BÁO CÁO BẢO DƯỠNG, THAY THẾ

HẠ TẦNG PHẦN CỨNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN





Kính gửi:



· Phòng: 	

· Người lập báo cáo	 Chức vụ:	

· Cán bộ thực hiện		

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

		TT

		Ngày

		Tên hệ thống, thiết bị  

		Đánh giá hệ thống 

		Kết quả kiểm tra vận hành sau bảo dưỡng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







1. Thay thế vật tư thiết bị (nếu có):

	

	

	

	

2. Đề xuất kiến nghị:	

	

......., ngày ....... tháng ....... năm .......

Người lập báo cáo




image29.emf
11.Báo cáo sao lưu  hệ thống_VH.11.docx


11.Báo cáo sao lưu hệ thống_VH.11.docx
M1.7

BÁO CÁO SAO LƯU HỆ THỐNG

……………………………

Kính gửi:



· Phòng: 	

· Người lập báo cáo	 Chức vụ:	

· Cán bộ thực hiện		

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

		TT

		Ngày thực hiện

		Tên hệ thống 

		Kết quả



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







1. Mô tả các thành phần, nội dung sao lưu

	

	

	

	

		

	

	

......., ngày ....... tháng ....... năm .......

Người lập báo cáo
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12.Nhật ký quản lý thông tin cấu hình_VH.12.docx
VH.12

NHẬT KÝ QUẢN LÝ THÔNG TIN CẤU HÌNH 

…………………..



I. THÔNG TIN:

1. Cán bộ quản lý: ……………………………………………………………………

2. Thời gian quản lý: Từ… tháng……năm……..đến……tháng……năm…



II. NỘI DUNG GIÁM SÁT



		STT

		Ngày 

		Tên dịch vụ

		Mô tả công việc thực hiện

		Cán bộ thực hiện



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		…
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Mẫu KT.01

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu của đơn vị thi công



Dự án: [tên dự án] 

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có).



Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra: [Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công theo quy định

Chi tiết về hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu của đơn vị thi công như sau:

		STT

		Thành phần hồ sơ 

kiểm tra, nghiệm thu 

		Số lượng

		Mức độ đầy đủ

		Ghi chú / đánh giá



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





3. Kết luận

[Đạt, không đạt, hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

[Miêu tả chi tiết các hạng mục không đạt, phải chỉnh sửa…]



		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
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KT.02_PhieuYK_YeuCauPM.docx
		KT.02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Xác định yêu cầu phần mềm

Dự án: [tên dự án] 

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)

Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra: [Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

Yêu cầu: Kiểm tra, đánh giá về các sản phẩm bước Xác định yêu cầu phần mềm bảo đảm yêu cầu chất lượng theo thiết kế kỹ thuật.

2.1. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu:

		TT

		Kiểm tra nội dung 

		Ý kiến đánh giá

		Ghi chú



		I

		Danh mục và mô tả các quy trình nghiệp vụ

		

		



		....

		

		

		



		II

		Chi tiết mô hình nghiệp vụ

		

		



		....

		

		

		



		III

		Báo cáo báo cáo thu thập yêu cầu phần mềm

		

		



		....

		

		

		



		IV

		Báo cáo xác định yêu cầu phần mềm

		

		



		....

		

		

		



		V

		Báo cáo quy đổi trường hợp sử dụng

		

		



		....

		

		

		







3. Kết luận

[Đạt, không đạt, hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

[Miêu tả chi tiết các hạng mục không đạt, phải chỉnh sửa…]



		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)








image37.emf
KT.03-PhieuYK-Phan TichTK.docx


KT.03-PhieuYK-PhanTichTK.docx
		Mẫu KT.03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Phân tích, thiết kế phần mềm ứng dụng

Dự án: [tên dự án] 

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)

Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra: [Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

		TT

		Kiểm tra nội dung 

		Ý kiến đánh giá

		Ghi chú



		I

		Danh mục và mô tả các quy trình nghiệp vụ

		

		



		....

		

		

		



		II

		Chi tiết mô hình nghiệp vụ

		

		



		....

		

		

		



		III

		Danh sách chức năng hệ thống

		

		



		....

		

		

		



		VI

		Danh sách đối tượng quản lý và thông tin chi tiết

		

		



		…

		

		

		



		V

		Thuyết minh kiến trúc phần mềm

		

		



		…

		

		

		



		VI

		Thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng

		

		



		....

		

		

		



		VII

		Thuyết minh biểu đồ tuần tự

		

		



		....

		

		

		



		VIII

		Thuyết minh biểu đồ lớp

		

		



		....

		

		

		



		IX

		Thiết kế mô hình dữ liệu

		

		



		...

		

		

		



		X

		Thiết kế giao của diện phần mềm

		

		



		…

		

		

		







3. Kết luận

[Đạt, không đạt, hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

[Miêu tả chi tiết các hạng mục không đạt, phải chỉnh sửa…]



		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)










image38.emf
KT.04-PhieuYK-KT-C hatluongPM.docx


KT.04-PhieuYK-KT-ChatluongPM.docx
Mẫu KT.04

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Chất lượng phần mềm



Dự án: [tên dự án] 

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)



Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra: [Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra



		TT

		Nội dung kiểm tra 

(nêu rõ đối tượng, phạm vi kiểm tra) 

		Khối lượng

		Ý kiến đánh giá

		Ghi

chú



		I

		Quy tắc lập trình

		

		

		



		..

		..

		

		

		



		II

		Các thành phần của hệ thống

		

		

		



		..

		..

		

		

		



		III

		Toàn bộ hệ thống

		

		

		



		..

		..

		

		

		



		IV

		Các chức năng phần mềm

		

		

		



		..

		..

		

		

		







3. Kết luận

[Đạt, không đạt, hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

[Miêu tả chi tiết các hạng mục không đạt, phải chỉnh sửa…]



		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
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KT.05-PhieuYK-TrienKhai.docx
Mẫu KT.05

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Triển khai phần mềm ứng dụng



Dự án: [tên dự án] 

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)



Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra: [Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

		TT

		Nội dung kiểm tra 

		Khối lượng

		Ý kiến đánh giá

		Ghi

chú



		I

		Bộ cài đặt ứng dụng

		

		

		



		..

		..

		

		

		



		II

		Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

		

		

		



		..

		..

		

		

		







3. Kết luận

[Đạt, không đạt, hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

[Miêu tả chi tiết các hạng mục không đạt, phải chỉnh sửa…]



		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
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KT.06_BB Ban giao.docx
[bookmark: _GoBack]Mẫu KT.06

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

BIÊN BẢN BÀN GIAO SẢN PHẨM, TÀI LIỆU

Dự án: [tên dự án] 

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có).



Căn cứ [Văn bản giao nhiệm vụ] [hoặc hợp đồng kinh tế số …] với [tên đơn vị thi công] về việc thực hiện thi công dự án [tên dự án] và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp thi công; 

Căn cứ [Văn bản giao nhiệm vụ] [hoặc hợp đồng kinh tế số …] về việc thực hiện kiểm tra, nghiệm thu dự án [tên dự án],

Hôm nay, ngày        tháng       năm     , tại … , chúng tôi gồm:

Bên nhận bàn giao (Bên A): [tên đơn vị kiểm tra, nghiệm thu]

Địa chỉ: 

Điện thoại: 						Fax: 

Đại diện: [họ và tên người đại diện]		Chức vụ: 

Cán bộ kỹ thuật: [họ và tên cán bộ kỹ thuật]

Bên bàn giao (Bên B): [tên đơn vị thi công]

Địa chỉ: 

Điện thoại: 						Fax: 

Đại diện: [họ và tên người đại diện]		Chức vụ: 

Cán bộ kỹ thuật: [họ và tên cán bộ kỹ thuật]

Hai bên cùng thống nhất lập Biên bản bàn giao theo các nội dung sau:

1. Nội dung bàn giao

Bên B đã bàn giao cho bên A các sản phẩm, tài liệu phục vụ kiểm tra, nghiệm thu, cụ thể gồm:

		STT

		Sản phẩm, tài liệu

		Dạng lưu trữ

		Số lượng



		1

		

		Số

		



		2

		

		Số + giấy

		



		3

		

		Giấy

		



		…

		

		

		





2. Hình thức sản phẩm, tài liệu bàn giao

Các tài liệu, sản phẩm do bên B đã bàn giao [Toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn, niên độ] đã tuân thủ theo quy định tại Thông tư số     /…/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2014.

Biên bản này lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 02 (hai) bản.

		Cán bộ kỹ thuật bên A

		Cán bộ kỹ thuật bên B



		ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

		ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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KT.07_PhieuYK_KiemTraGiamSat.docx
		Mẫu M2.01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Kết quả kiểm tra, giám sát hệ thống 



Dự án: [tên dự án]

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)



Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra:[Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

Yêu cầu: Kiểm tra, đánh giá về nội dung, chất lượng, số lượng chi tiết cụ thể về bước kiểm tra giám sát hệ thống phần cứng công nghệ thông tin. 

2.1. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu:

		TT

		Kiểm tra nội dung 

		Ý kiến đánh giá

		Ghi chú



		I

		[bookmark: _Toc500389045][bookmark: _Toc6411643]Kiểm tra, giám sát hệ thống

		

		



		1

		Nhật ký duy trì vận hành hệ thống

		

		



		II

		[bookmark: _Toc500389046][bookmark: _Toc6411644]Ghi nhận sự cố

		

		



		1

		Nhật ký duy trì vận hành hệ thống

		

		



		2

		Danh mục sự cố

		

		



		III

		Phân tích sự cố

		

		



		1

		Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố

		

		



		IV

		[bookmark: _Toc500389038][bookmark: _Toc6411636]Khắc phục sự cố

		

		



		1

		Báo cáo duy trì vận hành

		

		







3. Kết luận

[Đạt, không đạt, hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

[Miêu tả chi tiết hạng mục không đạt, phải chỉnh sửa…]



		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
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KT.08.PhieuYK_Sao_Luu_Phuc_Hoi.docx
		Mẫu M2.03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA 

Sao lưu, phục hồi hệ thống



Dự án: [tên dự án] 

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)



Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra: [Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

		TT

		Kiểm tra nội dung 

		Ý kiến đánh giá

		Ghi chú



		I

		Sao lưu, phục hồi hệ thống

		

		



		1

		Nhật ký duy trì vận hành hệ thống

		

		



		2

		Báo cáo phục hồi hệ thống

		

		







3. Kết luận

   [Đạt / không đạt / hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

   [Nếu không đủ, cần bổ sung…]







		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
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KT.09.PhieuY_Cai_Dat_Ban_Va_Loi.docx
		Mẫu M2.04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA 

Cài đặt bản vá lỗi



Dự án: [tên dự án] 

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)



Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra: [Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

		TT

		Kiểm tra nội dung 

		Ý kiến đánh giá

		Ghi chú



		I

		Cài đặt bản vá lỗi

		

		



		1

		Nhật ký duy trì vận hành hệ thống

		

		



		2

		Báo cáo nâng cấp hệ thống

		

		







3. Kết luận

   [Đạt / không đạt / hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

   [Nếu không đủ, cần bổ sung…]







		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
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KT.10.PhieuYK_Ho_Tro_Nguoi_Dung.docx
		Mẫu M2.05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA 

Hỗ trợ người dùng



Dự án: [tên dự án] 

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)



Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra: [Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

		TT

		Kiểm tra nội dung 

		Ý kiến đánh giá

		Ghi chú



		I

		Hỗ trợ người dùng

		

		



		1

		Nhật ký hỗ trợ người dùng

		

		







3. Kết luận

   [Đạt / không đạt / hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

   [Nếu không đủ, cần bổ sung…]







		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
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KT.11_PhieuYK_Duy tri Bao duong.docx
		Mẫu M2.02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....



PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Kết quả duy trì vận hành, bảo dưỡng hệ thống phần cứng



Dự án: [tên dự án]

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)



Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra:[Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

Yêu cầu: Kiểm tra, đánh giá về nội dung, chất lượng, số lượng chi tiết cụ thể về bước duy trì vận hành, bảo dưỡng hệ thống phần cứng công nghệ thông tin. 

2.1. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu:

		TT

		Kiểm tra nội dung 

		Ý kiến đánh giá

		Ghi chú



		I

		[bookmark: _Toc500389039][bookmark: _Toc6411637]Báo cáo duy trì vận hành hệ thống

		

		



		1

		Báo cáo duy trì vận hành

		

		



		II

		[bookmark: _Toc500389040][bookmark: _Toc6411638]Bảo dưỡng hệ thống

		

		



		1

		Nhật ký bảo dưỡng, thay thế

		

		



		2

		Báo cáo bảo dưỡng, thay thế

		

		







3. Kết luận

[Đạt, không đạt, hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

[Miêu tả chi tiết các hạng mục không đạt, phải chỉnh sửa…]



		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)












image46.emf
KT.12_PhieuYK_Nan gCapFirmWare.docx


KT.12_PhieuYK_NangCapFirmWare.docx
		M2.07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Kết quả nâng cấp Firmware hệ thống phần cứng



Dự án: [tên dự án]

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)



Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra:[Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

Yêu cầu: Kiểm tra, đánh giá về nội dung, chất lượng, số lượng chi tiết cụ thể về bước kiểm tra nâng cấp firmware hệ thống phần cứng công nghệ thông tin. 

2.1. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu:

		TT

		Kiểm tra nội dung 

		Ý kiến đánh giá

		Ghi chú



		I

		Cập nhật firmware

		

		



		1

		Báo cáo cập nhật

		

		







3. Kết luận

[Đạt, không đạt, hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

[Miêu tả chi tiết các hạng mục không đạt, phải chỉnh sửa…]



		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
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KT.13_PhieuYK_CapNhatPhanMem.docx
		Mẫu M2.08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.........., ngày......... tháng......... năm 20.....



PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Kết quả cập nhật phần mềm



Dự án: [tên dự án]

Hạng mục: [tên hạng mục] (nếu có)



Đơn vị kiểm tra: [Ghi tên đơn vị kiểm tra]

Người kiểm tra:				Chức vụ:

Bên được kiểm tra:[Ghi tên đơn vị thi công]

1. Căn cứ 

Căn cứ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công của [tên đơn vị thi công],

2. Nội dung kiểm tra

Yêu cầu: Kiểm tra, đánh giá về nội dung, chất lượng, số lượng chi tiết cụ thể về bước cập nhật phần mềm công nghệ thông tin. 

2.1. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu:

		TT

		Kiểm tra nội dung 

		Ý kiến đánh giá

		Ghi chú



		I

		Cập nhật phần mềm

		

		



		1

		Báo cáo cập nhật

		

		







3. Kết luận

[Đạt, không đạt, hoặc đạt nhưng phải chỉnh sửa…]

[Miêu tả chi tiết các hạng mục không đạt, phải chỉnh sửa…]



		

		Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
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